
1 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC DANH NHÂN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG 

Ở THÀNH PHỐ LONG KHÁNH  

(Kèm theo đề án đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành 
phố Long Khánh giai đoạn 2) 

 

1. Nguyễn Tất Thành (1890-1969) 

Tức Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh, quê Nghệ An, 
sinh 19/5/1890; năm 1901 theo cha là Nguyễn Sinh Sắc ra Huế, đổi tên Nguyễn 
Tất Thành. Năm 1911 người ra đi tìm đường cứu nước, năm 1920 đến với chủ 
nghĩa Mác Lênin. Năm 1930, triệu tập Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Người lãnh đạo Cách mạng tháng tám 1945, lãnh đạo cuộc kháng 
chiến chống Pháp thành công 91945-1954). Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Việt 
Nam Dân Chủ Cộng hòa. Anh hùng giải phóng dân tộc của Viêt Nam, danh nhân 
văn hóa thế giới.  

2. Tôn Đức Thắng (1888-1980) 

Là một nhà cách mạng, chính khách của Việt Nam. Từng bị thực dân Pháp 
giam giữ nhà tù Côn Đạo. MỘt trong những người lãnh đạo Cách mạng tháng tám 
1945 ở Sài Gòn. Ông là Chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam (từ ngày 22/9/ 
1969 đến khi qua đời); trước đó là Phó Chủ tịch nước (1960-1969) và Quyền Chủ 
tịch nước (từ 2/9 cho đến 22/9/ 1969), Trưởng ban Thường trực Quốc hội (1955-
1960) - tương đương với Chủ tịch Quốc hội bây giờ. 

3. Dương Quang Đông (1920-2003) 

Còn gọi là "Năm Đông", sinh ngày 2/5/1902 trong một gia đình trung nông 
tại ấp Mỹ Cẩm, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Năm 1920, ông là 
người đầu tiên tham gia Công hội đỏ do Tôn Đức Thắng thành lập. Vượt ngụ Tà 
Lài 1940, tham gia Xứ ủy Nam kỳ, lãnh đạo giành ch1nh quyền ở Nam bộ. Người 
có nhiều đóng góp trong việc “Xuyên Đông mua vũ khí cho kháng chiến chống 
thực dân Pháp (1945-1954). 

4. Nguyễn Kim (1468–1545) 

Là một nhà chính trị và quân sự giai đoạn Lê trung hưng trong lịch sử Việt 
Nam. Ông được xem là người lãnh đạo trên thực tế của chính quyền và quân đội 
Lê trung hưng, đặt nền móng gây dựng lại nhà Lê và mở đầu thời kỳ Nam–Bắc 
triều (1533–1592). Ông là nội tổ phụ của các chúa Nguyễn và vua Nguyễn sau 
này, đồng thời cũng là ngoại tổ phụ của các chúa Trịnh. Các vua Hậu Lê từ Lê 
Thần Tông (cháu ruột Trịnh Tùng) cũng là hậu duệ trực tiếp bên họ ngoại của 
ông.   
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5. Nguyễn Phúc Tần (1620–1687) 

Tức Chúa Hiền hay Hiền vương con trai thứ hai của chúa Thượng, kế 
nghiệp năm 1648.  Người quyết định đưa đoàn người Hoa “phản Thanh phục 
Minh” do ông Trần Thượng Xuyên cầm đầu vào sinh sống và làm ăn tại Cù lao 
phố Biên Hòa năm 1698, tạo điều kiện mở mang vùng đất mới phía Nam nước 
Đại Việt. Triều Nguyễn sau này truy tôn ông là Thái Tông Hiếu Triết hoàng đế. 

6. Trương Văn Bang (1911-1981) 

Quê xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay thuộc huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An). Đảngviên Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930. Năm 
1934-1934 Bí thư Xứ ủy Nam kỳ. Năm 1936-1937 Bí thư các Tỉnh ủy Biên Hòa, 
Thủ Dầu Một, Bà Rịa. Năm 1947, ông công tác ở Trung ương cục Miền Nam, 
Trưởng ban Tổ chức Phân liên khu miền Đông. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, 
công tác ở Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

7. Hà Huy Tập (1902- 1941) 

     Sinh năm 1902. Quê ở làng Kim Nặc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên. 
Năm 1926, Hà Huy Tập tham gia Hội Phục Việt. Tháng 7/1928, học trường Đại 
học Phương Đông của Quốc tế cộng sản. Tai hội nghị Ban chấp hành Trung ương 
Đảng ở Thượng Hải (Trung Quốc) tháng 07/1936, Hà Huy Tập được bầu làm 
Tổng Bí thư. Ngày 25/8/1941, bị thực dân Pháp ghép tội “chịu trách nhiệm tinh 
thần về cuộc khởi nghĩa Nam kỳ 1940”. Ngày 26/8/1941, đồng chí bị thực dân 
Pháp xử bắn tại Hóc Môn (Gia Định).  

8. Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932) 

Quê xã Thụy Hà, huyện Thụy Anh, tỉnh Thái Bình. Tháng 9/1927 dự lớp 
huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức tại Quảng Châu. Tháng 2/1930 
dự hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng (TQ), sau đó vào 
Trung Kì hoạt động, ủy viên thường vụ Xứ ủy Trung Kì, phụ trách công tác tuyên 
huấn. 4.1931 bị thực dân Pháp bắt ở Vinh (Nghệ An), 31/7/1932 xử chém tại Hải 
Phòng. 

9. Nguyễn Phúc Nguyên (1563–1635) 

Ông là vị chúa Nguyễn thứ hai của chính quyền Đàng Trong trong lịch sử 
Việt Nam sau chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Trong thời gian ở ngôi chúa, ông đã xây 
dựng một vương triều độc lập ở Đàng Trong, từng bước ly khai khỏi chính quyền 
Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài. Ông được dân chúng gọi là chúa Sãi, chúa Bụt hay 
Phật chúa. Chúa Sãi là người đầu tiên trong dòng họ mang họ Nguyễn Phúc. Nhà 
Nguyễn sau này truy tôn ông là Hy Tông Hiếu Văn hoàng đế. 

10.  Nguyễn Hoàng (1525 -1613) 
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Ông quê ở làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, xứ Thanh Hoa, 
ngày nay là Gia Miêu Ngoại Trang, thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa. Hay Nguyễn Thái Tổ, con út của Triệu Tổ Nguyễn Kim, xưng 
chúa năm 1558, vị chúa Nguyễn đầu tiên, người đặt nền móng cho việc khai mở 
đất phương nam và vương triều Nguyễn (1802 - 1945). Sau này truy tôn ông là 
Thái Tổ Gia Dụ hoàng đế.  

11.  Nguyễn Văn Linh (1915-1998) 

Tên thật là Nguyễn Văn Cúc, quê ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên. Tham gia cách mạng năm 1929. Năm 1945, Bí thư Thành uỷ, Bí thư 
đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1960, làm Bí thư, Phó Bí thư Trung ương cục 
miền Nam. Năm 1976, đồng chí giữ chức vụ Bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí 
Minh. Từ 1976-1980 Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa của trung ương, 
Trưởng ban Dân vận và Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt 
Nam đến năm 1980. Tháng 12/1986, được bầu làm Tổng Bí thư ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kiêm chức Bí thư Đảng uỷ quân sự trung 
ương (năm 1987).     

12.  Nguyễn Phúc Khoát (1714–1765)  

Nguyễn Phúc Khoát tức Chúa Vũ hay Vũ vương, con trai trưởng của chúa 
Ninh, kế nghiệp năm 1738. Nguyễn Phúc Khoát vị Chúa đầu tiên xưng là Vương 
(Vũ vương) vào năm 1744 và xem Đàng Trong như một nước độc lập. Triều 
Nguyễn sau này truy tôn ông là Thế Tông Hiếu Vũ hoàng đế. 

13.  Nguyễn Phúc Chu (1675- 1725) 

  Tức Nguyễn Hiển Tông, vị chúa Nguyễn thứ sáu của Đàng Trong. Ông nối 
ngôi cha là Nguyễn Phúc Thái và cai trị từ năm từ 1691 đến năm 1725. Nguyễn 
Phúc Chu chăm lo phát triển kinh tế, giáo dục, quân sự…vùng đất mới phía Nam; 
mở rộng lãnh thổ Đại Việt. Ông còn là một cư sĩ Phật giáo mộ đạo, có nhiều công 
lao trong việc trùng tu chùa chiền và hỗ trợ truyền bá Phật pháp trong nước. 

14.  Lê A (nối dài)  

Liệt sĩ cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống 
Mỹ. Anh nguyên xã đội trưởng xã Bình Lộc của huyện Xuân Lộc, thị xã Long 
Khánh. 

15.  Điểu Xiễn (nối dài) 

Một trí thức người dân tộc Châu Ro, liệt sĩ đảng viên Cộng sản năm 1937, 
người có nhiều đóng góp trong việc vận động đồng bào dân tộc tham gia cướp 
chính quyền ở vùng Xuân Lộc trong Cách mạng tháng tám 1945. Đồng chí là đại 
biểu Quốc hội khóa I của tỉnh Biên Hòa năm 1946. Trên đường ra Bắc họp Quốc 
hội, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và giết chết. Tấm gương hy sinh dũng cảm của 
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đồng chí cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân và đồng bào dân tộc tham gia 
kháng chiến đến thắng lợi.  

16.  Trần Văn Giàu (1911-2010) 

Quê quán tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tân An (nay là 
tỉnh Long An). Năm 1928 du học Pháp, tháng 3/1929, trở thành Đảng viên Đảng 
Cộng sản Pháp. Giữa năm 1931, học tại Trường Đại học Đông Phương Moskva, 
sau đó về hoạt động ở Nam kỳ và Sài Gòn.  Năm 1941 vượt ngục Tà lài, xây dựng 
lại Xứ ủy nam kỳ và lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945 ở Nam kỳ. là nhà hoạt 
động cách mạng lão thành, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy 
ban kháng chiến Nam Bộ. Ông còn là giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch 
sử, triết học và Nhà giáo Nhân dân Việt Nam. 

17.  Nguyễn Hữu Thọ  (1910-96)  

Quê xã Long Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; tham gia cách mạng1947; 
vào Đảng Cộng sản 1949. Năm 1962-1976 chủ tịch Đoàn chủ tịch ủy ban trung 
ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng cố 
vấn chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN (1969-1975). Năm 
1976- 1994 phó chủ tịch nước CHXHCN VN; quyền chủ tịch nước (1980-81). 
Chủ tịch Quốc hội (khóa VII). 1977-96 ủy viên rồi chủ tịch, chủ tịch danh dự 
Đoàn chủ tịch ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc VN. Đại biểu Quốc hội khóa 
VI-VIII. 

18.  Nguyễn Hữu Dật (1603-1681) 

Sinh tại Thăng Long, theo chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa từ năm 
1609 và chính thức định cư tại huyện Phong Lộc tỉnh Quảng Bình. Là đại công 
thần của chúa Nguyễn tại Đàng Trong thời Trịnh-Nguyễn phân tranh. Năm 1631, 
ông cùng Đào Duy Từ đắp lũy Nhật Lệ (tục gọi là lũy Thầy). Ông là người có 
công phò tá nhiều đời chúa Nguyễn, đánh lui nhiều cuộc Nam tiến của chúa 
Trịnh, giữ vững lãnh thổ Đàng Trong, được phong chức Chiêu Vũ hầu. Sau khi 
mất, ông được nhân dân ở Quảng Bình tiếc nhớ, gọi là Bồ Tát, lập đền thờ ở 
Thạch Xá Xạ, gọi là đền Tĩnh Quốc công. 

19.  Trường Chinh (1907-1988) 

Tên thật là Đặng Xuân Khu, là một chính khách Việt Nam. Ông là Chủ tịch 
nước thứ hai của Việt Nam thống nhất trên danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng Nhà 
nước Việt Nam từ năm 1981-1987. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng khác 
trong hệ thống chính trị của Việt Nam như: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam (lần thứ nhất: 1941-1956, lần thứ hai: 1986), Chủ 
tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1960-1975) và Chủ tịch Quốc hội (khóa V, 
VI). Trường Chinh còn được biết đến là một nhà thơ cách mạng với bút danh 
Sóng Hồng. 
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20.  Phạm Văn Đồng (1906-2000) 

Quê xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; tham gia cách mạng 
năm 1925. Tháng 5/1940, đi Côn Minh (Trung Quốc) gặp lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó hoạt động cách 
mạng tại miền Nam Trugn Quốc. Năm 1942, về nước tham gia xây dụng căn cứ 
địa cách mạng Cao Bắc Lạng. Tháng 8/1949-1954, Phó Thủ tướng Chính phủ, 
kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 1955-1976, Thủ tướng Chính phủ nước Việt 
nam Dân chủ cộng hòa. Năm 1976-1981, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Năm 1981-1987, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.  

21. Võ Văn Ngân (1902-1938) 

Quê làng Bình Tây, xã Đức Hòa, quận Đức Hoà, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc 
tỉnh Long An). Năm 1926, ông tham gia vào Hội kín Nguyễn An Ninh, sau đó 
chuyển sang gia nhập tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội 
năm 11929 đảng viên An Nam Cộng sản Đảng (tiền thân đảng Cộng sản Đông 
Dương). tháng 3 năm 1935, Võ Văn Ngân được cử vào cơ quan Xứ ủy Nam Kỳ, 
trực tiếp phụ trách Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn. Tại đại hội đảng lần thứ I ở Ma 
Cao, đồng chí trúng vào Ban chấp hành Trung ương, làm Bí thư Xứ ủy Nam kỳ, 
lãnh đạo trực tiếp phong trào cách mạng Nam bộ.  

22.  Nguyễn Phong Sắc ( 1902-1931) 

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc tên khai sinh là Nguyễn Đình Sắc, sinh ngày 
1/2/1902 tại làng Bạch Mai, Hà Nội (nay là số nhà 152, phố Bạch Mai, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội). Cuối năm 1926, Nguyễn Phong Sắc gia nhập Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên, rồi trở thành lớp đảng viên cộng sản Đông Dương đầu 
tiên. Từng giữ các chức vụ: Bí thư Ban chấp hành Tỉnh bộ Thanh niên Hà Nội, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, Bí 
thư Xứ ủy Trung kỳ, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng ở Nghệ An, Hà 
Tĩnh trong cao trào cách mạng 1930-1931,… Đồng chí Nguyễn Phong Sắc bị mật 
thám Pháp bắt ngày 3/5/1931 tại ga Hàng Cỏ, Hà Nội và oanh liệt hy sinh sáng 
ngày 25/5/1931. 

23.  Lê Văn Lương (1912-1995) 

Tên thật là Nguyễn Công Miều, quê làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (xưa thuộc tỉnh Bắc Ninh). Năm 1927, ông gia nhập 
Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Tháng 6/ 1929, ông tham gia sinh 
hoạt với Chi bộ Cộng sản Bắc kỳ. Tháng 1/ 1930, ông gia nhập Đông Dương 
Cộng sản Đảng. Năm 1931, ông được cử vào Sài Gòn hoạt động, nhiều lần bị 
thực dân bắt kết án và đày ra Côn Đảo. Trong hai cuộc kháng chiến ông giữ nhiều 
chức vụ quan trọng trong Đảng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 
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24.  Huỳnh Tấn Phát (1913-1989) 

Quê xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Bến 
Tre). Nguyên học sinh trường Pétrus Ký; tốt nghiệp thủ khoa Trường Cao đẳng 
Mỹ thuật Đông Dương năm 1838. Năm 1960, ông bí mật thoát ly khỏi Sài Gòn, 
tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chủ 
tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương. Tháng 6 năm 1969, Chủ tịch của 
Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và giữ chức vụ này cho đến ngày nước Việt Nam 
tái thống nhất hòa bình 1976.  

25. Võ Văn Kiệt (1922-2008) 

Quê tỉnh Vĩnh Long, tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, Chín 
Dũng, là nhà chính trị Việt Nam. Ông làm Thủ tướng Chính phủ thứ tư (trước kia 
là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
từ ngày 8/8/1991-25/9/1997. Ông được báo chí đánh giá là người đã đẩy mạnh 
công cuộc đổi mới và cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986, là “tổng 
công trình sư” nhiều dự án táo bạo của thời kỳ đổi mới.  

26.  Lê Duẩn (1907-1986) 

Quê xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; tham gia cách 
mạng 1928; vào Đảng CSVN 1930. Năm 1931 ủy viên Ban tuyên huấn Xứ ủy 
Bắc Kì, nhiều lần bị thực dân bắt giam cầm. Năm 1946-1954 bí thư Xứ ủy Nam 
bộ, bí thư Trung ương cục miền Nam. Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng 1957-
1985). Năm 1976-1986 tổng bí thư BCHTƯ ĐCS VN, bí thư Quân ủy trung ương 
(1978-84), cùng BCHTƯ Đảng đề ra đường lối chiến lược: xây dựng CNXH và 
bảo vệ tổ quốc VN XHCN. Tác giả nhiều tác phẩm lí luận về CM VN: "Đề cương 
cách mạng miền Nam ”, ‘Thư vào Nam ”, ‘Về chiến tranh nhân dân Việt Nam ”... 
Huân chương: Sao vàng... 

27.  Lê Trọng Tấn (1914-1986) 

Quê xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây; tham gia cách mạng 
1944, nhập ngũ 8/1945, đại tướng 1984; đảng viên năm 1945, thứ trưởng Bộ quốc 
phòng kiêm tổng tham mưu trường 1980-1986. Tháng 12/1950-1954 đại đoàn 
trường đầu tiên Đại đoàn 312, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Trong 
chống Mỹ, phó Tư lệnh, ủy viên Quân ủy quân giải phóng miền Nam. Tư lệnh 
chiến dịch Trị Thiên, tư lệnh đầu tiên của Quàn đoàn 1, Tư lệnh chiến dịch Huế - 
Đà Nẵng, phó Tư lệnh chiến dịch Hồ chí Minh (1975). Năm 1980-1986 thứ 
trưởng Bộ quốc phòng. Huân chương: Hồ Chí Minh 

28.  Đặng Đức Thuật 

Ông quê ở Bình Thuận, còn có tên khác là Cửu Tư, là danh thần, thông sử 
học, được học giả đương thời xưng tặng là "Đặng gia sử phái". Khi Tây Sơn dấy 
binh (1771), ông cất nhà tại Phước Sơn, thuộc tỉnh Bình Thuận ở ẩn. Năm Mậu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Thu%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%C3%A2y_S%C6%A1n
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Thân 1788, ông vào Gia Định gặp Nguyễn Ánh, được dùng làm gián nghị, thị 
giảng Viện Hàn lâm. Tính ông cương trực, một khi can gián mà chúa Nguyễn 
không nghe, ông nói: "Lời nói không công hiệu, thế thì gián nghị nỗi gì". Bèn bỏ 
ra đi, chúa Nguyễn phải cho người theo triệu hồi, ông mới trở lại phục vụ. Sau, 
ông mất trong quân, được truy tặng Thượng thư, Thị giảng học sĩ. 

29.  Đào Duy Anh (1904-1988) 

Quê Thanh Hóa. Sau khi đỗ Thành chung tại trường Quốc học 
Huế năm 1923, ông không làm công chức dưới chính quyền thực dân Pháp mà 
làm nghề dạy học ở Trường Tiểu học Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. Tham gia Việt 
Nam Cách mạng Đảng năm 1926 và sau khi đảng này đổi tên thành Tân Việt 
Cách mạng Đảng (tháng 7/1928), ông trở thành Tổng Bí thư. Ông là nhà sử 
học, địa lý, từ điển học, ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, văn học 
dân gian nổi tiếng của Việt Nam. Ông được xem là người mở đầu cho nhiều 
ngành khoa học xã hội Việt Nam; có công lao to lớn trong việc đào tạo cán bộ 
nghiên cứu Sử học Việt Nam. 

30.  Đặng Thai Mai (1902-1984) 

Quê làng Lương Điền (nay là Thanh Xuân), huyện Thanh Chương, tỉnh 
Nghệ An. Năm 1935, ông là thành viên sáng lập trường tư thục Thăng Long. Năm 
1936, là thành viên sáng lập ra Hội truyền bá chữ Quốc ngữ. Ông là giáo sư, nhà 
giáo, nhà văn, nhà phê bình văn học Việt Nam và nguyên là Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục, Viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam. Năm 1982 và 1996, ông 
được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và truy tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh (đợt I) về các công trình nghiên cứu văn học Việt Nam và văn học 
thế giới. 

31.  Dương Quảng Hàm (1898- 1946) 

  Quê xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Năm 1920, tốt nghiệp 
thủ khoa trường cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Từ năm 1920 đến 1946, ông 
làm giáo viên trường Bưởi (tức trường trung học bảo hộ, tiền thân của trường Chu 
Văn An ngày nay). Sau thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông 
được bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Trung học, rồi làm Hiệu trưởng của trường 
Bưởi. Ông viết sách giáo khoa văn học và sử học từ bậc tiểu học đến bậc trung 
học, vừa bằng tiếng Pháp vừa bằng tiếng Việt. Hai cuốn sách có giá trị nghiên cứu 
nhất của ông là Việt Nam văn học sử yếu (1941), Việt Nam thi văn hợp 
tuyển (1942) 

32.  Ca Văn Thỉnh (1902-1987) 

Quê xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Những năm 
1925 – 1927, Ca Văn Thỉnh học tại trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương ở Hà 
Nội. Năm 1928 tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, ông trở về Bến Tre và được bổ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C3%81nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/1904
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%8Dc_Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%8Dc_Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/1923
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/1926
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/1928
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%AD_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%AD_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%AD_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_l%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_s%C6%B0_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_vi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_vi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_ph%C3%AA_b%C3%ACnh_v%C4%83n_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_v%C3%A0_%C4%90%C3%A0o_t%E1%BA%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_v%C3%A0_%C4%90%C3%A0o_t%E1%BA%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_v%C3%A0_%C4%90%C3%A0o_t%E1%BA%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_V%C4%83n_h%E1%BB%8Dc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/1920
https://vi.wikipedia.org/wiki/1920
https://vi.wikipedia.org/wiki/1946
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_Chu_V%C4%83n_An,_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_V%C4%83n_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_V%C4%83n_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_th%C3%A1ng_T%C3%A1m
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%E1%BB%87u_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_Chu_V%C4%83n_An,_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_Chu_V%C4%83n_An,_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/1941
https://vi.wikipedia.org/wiki/1942
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%8F_C%C3%A0y_B%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
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nhiệm làm Đốc học tỉnh Bến Tre, vừa dạy học, vừa tham gia các phong trào 
chống chiến tranh. Ông là một Giáo sư, nhà giáo dục, nhà thơ, chính trị gia, nhà 
sử học, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam với bút hiệu Ngạc Xuyên. Năm 1955. 
Ông là một trong những người đầu tiên được phong hàm Giáo sư. 

33.  Cao Xuân Huy (1900-1983) 

Quê làng Thịnh Mỹ, xã Cao Xá, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 1926, 
ông gia nhập Tân Việt Cách mạng đảng. Năm 1927, bị thực dân bắt. Năm 1929 
được thả, năm 1935, ông vào Sài Gòn dạy học. Giáo sư Cao Xuân Huy là nhà 
nghiên cứu chuyên về lịch sử tư tưởng triết học phương Đông, là một trong những 
người có những đóng góp to lớn trong việc đào tạo các nhà nghiên cứu cổ học 
Việt Nam. Ông để lại một số giáo trình đại học có giá trị về Kinh Dịch, Luận ngữ, 
Mạnh Tử, Bách gia chư tử. Ông còn là một Giáo sư của Viện Văn học.  

34.  Hồ Đắc Di (1890-1984)  

Quê làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Ông là 
người Việt Nam đầu tiên đổ bằng Thạc sĩ y khoa Pháp những năm 40 thế kỷ 20, 
giáo sư Đại học y khoa Hà Nội. Hiệu trưởng Đại học y dược ở Việt Bắc thời 9 
năm kháng chiến, hiệu trưởng đầu tiên trường Đại học Y Hà Nội của nước Việt 
Nam độc lập… Người đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ tài năng, nhiều công trình 
nghiên cứu ý khoa có giá trị. 

35.  Hoàng Hoa Thám (1836-1913) 

Còn gọi là Đề Thám, lãnh tụ khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913). Quê xã 
Minh Khai, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. 16 tuổi tham gia khởi nghĩa của 
Lương Văn Nấm (Đề Nắm) chỉ huy. Sau khi Đề Nắm bị sát hại (4/1892), ông trở 
thành người lãnh đạo có uy tín của nghĩa quân với biệt danh “Hùm xám Yên 
Thế”. Không mua chuộc được ông, Tháng 1/1909 Pháp dùng lực lượng lớn tiến 
công Yên Thế vẫn không tiêu diệt được nghĩa quân. 10/2/1913 ông bị Lương Tam 
Kì phản bội, cho người ám sát. 

36.  Nguyễn Thiện Thuật (1844-1926) 

        Còn gọi Tán Thuật, Quê xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; năm 
1871 làm tri phủ Từ Sơn (Bắc Ninh), năm 1883 làm tán lí quân vụ tỉnh Sơn Tây, 
người lãnh đạo khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) cùng với đề đốc Tạ Hiện, Cai 
Kinh. Lưu Vĩnh Phúc... đánh Pháp tại các tinh Tuyên Quang. Thái Nguyên, Lạng 
Sơn... Tháng 7/1889 ông mất. 

37.  Cao Thắng (1864-1893) 

Quê Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh. Hà Tĩnh. Năm 1874 tham gia nghĩa 
quân Trần Quang Cán; năm 1886 đưa lực lượng gia nhập nghĩa quân Phan Đình 
Phùng, giữ chức quản cơ (phụ trách việc tổ chức, xây dựng lực lượng nghĩa 
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quân). Ông là người chỉ huy chế tạo theo kiểu “súng 1874” của Pháp. Năm 1893 
nhằm mở rộng địa bàn hoạt động, ông cùng Cao Nữu chỉ huy hơn 1.000 quân 
đánh rộng ra Nghệ An. Ông hi sinh trong trận tiến công Đồn Nu (Thanh Xuân, 
Thanh Chương). Hiện còn đền thờ tại làng Khê Thương, huyện Hương Khê, tỉnh 
Hà Tĩnh. 

38.  Nguyễn Hữu Huân (1830-1875) 

Người làng Tịnh Hà, huyện Kiến Hòa, tỉnh Định Tường (nay là tỉnh Tiền 
Giang). Ông đỗ đầu cử nhân khoa thi hương 1852 nên được gọi là Thủ khoa 
Huân. Sau đó, ông được bổ nhiệm và dần trải đến chức Giáo thụ phủ Kiến An. 
Năm 1859 ông quy tụ nghĩa quân kháng Pháp. Năm 1864, ông bị kết án 10 năm tù 
khổ sai. Ngày 4/2/ 1869, Pháp cho lệnh ân xá và cử ông làm giáo thọ dạy bảo cho 
các "sinh đồ" ở Chợ Lớn với hy vọng lôi kéo ông về phía họ. Năm 1872 ông cùng 
Âu Dương Lân khởi nghĩa chống Pháp. Cuối năm 1874, ông bị bắt vì chỉ điểm; 
năm 1875 Pháp kết án tử hình ông.  

39.  Phạm Hồng Thái (1893-1924) 

Quê xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cuối 1923 ông 
cùng một số thanh niên yêu nước (Lê Hổng Phong, Lê Thiết Hùng...) gia nhập 
Tâm tâm xã (tổ chức CM của thanh niên VN tại TQ lúc bấy giờ). Đêm 19/6/1924 
tại khách sạn Vichtoria (bắc Sa Diện, giáp Quảng Châu, TQ), Ông giả làm phóng 
viên, ném bom vào bàn tiệc làm 6 quan chức Pháp chết và bị thương nhưng không 
giết được Meclanh. Bị truy đuổi ông nhảy xuống sông Châu Giang hi sinh, thi hài 
được chính quyền Quảng Châu đưa an táng ở núi Hoàng Hoa Cương, bên cạnh 
mộ 72 liệt sĩ Trung Hoa trong CM Tân Hợi. 

40.  Tôn Thất Thuyết (1835-1913) 

  Người làng Phú Mộng, Thuận Hóa, nay thuộc thôn Phú Mộng, phường 
Kim Long, thành phố Huế; là quan phụ chính đại thần, nhiếp chính dưới triều Dục 
Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử 
Việt Nam. Năm 1881, Tôn Thất Thuyết được phong chức Thượng thư Bộ binh,  
sau đó được cử vào Cơ Mật Viện vào tháng 6/1883. Năm 1885 sau trận tấn công 
quân Pháp ở đồn Mang Cá thất bại, ông đưa Hàm Nghi ra Sơn Phòng Quảng Trị, 
thay mặt vua hạ chiếu Cần Vương. Ông mất 1913. 

41.  Nguyễn Khắc Nhu (1881-1930) 

Quê làng Song Khê, tổng Cần Dinh, phủ Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Năm 
1912 thi khảo hạch đứng đầu xứ Bắc Ninh (được gọi là Xứ Nhu). Đầu 1928 gia 
nhập VN Quốc dân đảng do Nguyễn Thái Học sáng lập. Đêm 9 rạng 10/2/1930, 
tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-18/2/1930), Ông bị thương bị bắt 
giam ở Hưng Hóa, tự sát trong tù (11/2/1930). 

42.  Phó Đức Chính (1907 - 1930) 
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Quê làng Đa Ngưu (nay thuộc xã Tân Tiến) huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên. Ông là nhà cách mạng Việt Nam, là một trong những sáng lập viên và lãnh 
tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1927. Ông tham gia khởi nghĩa Yên Bái 
1930. Ngày 15/2/1930, Phó Đức Chính bị bắt tại làng Nam An, tổng Cẩm 
Thượng, huyện Tùng Thiện, Sơn Tây và bị giam ở ngục thất Hỏa Lò ở Hà Nội, bị 
kết án tử hình 

43.  Trần Cao Vân (1866 - 1916) 

Quê làng Tư Phú, tổng Đa Hòa (nay là xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, 
Quảng Nam). Ông là một nhà yêu nước thời Pháp thuộc, thuộc nhóm người cùng 
vua Duy Tân lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp tại Trung Kỳ Việt Nam 
do Việt Nam Quang Phục Hội chủ xướng. Ông bị thực dân Pháp bắt giam nhiều 
lần Phú Yên, Bình Định. Khi lên đoạn đầu đài (1916), ông đã ung dung đọc 4 câu 
thơ: Trời chung không đội với thù Tây/ Quyết trả ơn vua nợ nước này/ Một mối 
ba giềng xin giữ chặt/ Thân dù thác xuống rạng đài mây. 

44.  Lương Văn Can (1854-1927)   

Quê xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Năm 
1874 đỗ cử nhân, từ chối làm quan, ra ở phố Hàng Đào (Hà Nội) dạy học. Đầu 
1907 cùng một số sĩ phu yêu nước mở trường Đông Kinh nghĩa thục dạy học, 
khởi xướng phong trào Duy Tân ở Hà Nội nhằm tuyên truyền tư tưởng tiến bộ, 
chống thực dân phong kiến, thu hút hàng nghìn người theo học.  Năm 1913 ông bị 
Pháp bắt, kết án 10 năm biệt xứ lưu đày tại Phnôm Pênh (Campuchia). Năm 1924 
được trả tự do, về sống tại Hà Nội cho tới khi mất. 

45.  Tô Hiệu (1912-1944) 

Quê thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Năm 
1928, vào Sài Gòn, cùng anh ruột là Tô Chấn tham gia Việt Nam Quốc dân Đảng. 
Năm 1930, ông bị bắt và bị kết án 4 năm tù, đày đi Côn Đảo. Những năm tháng 
tại Côn Đảo, Tô Hiệu đi theo lý tưởng cộng sản được kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Năm 1934 ra tù tiếp tục hoạt động tham gia Ban thường vụ Xứ ủy 
Bắc kỳ phụ trách tuyên huấn. Ngày 1/12/ 1939, Tô Hiệu bị thực dân Pháp bắt tại 
nhà tù Sơn La. Tại đây, ông được bầu làm Bí thư chi bộ Đảng, tham gia công tác 
tuyên truyền cách mạng và đấu tranh cải thiện chế độ nhà tù. Ông mất ngày 
7/3/1944 tại nhà tù Sơn La 

46.  Cao Văn Lầu (1892-1976) 

Quê làng Chí Mỹ, sau trở thành xã Thuận Mỹ, huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long 
An, thường gọi Sáu Lầu. Ông học đàn với thầy Hai Khị từ năm 12 tuổi, thành 
thạo các loại nhạc cụ như đàn tranh, cò, kìm, trống lễ. Ông là tác giả bài “Dạ cổ 
hoài lang”, một bài ca độc đáo và nổi tiếng nhất trong nghệ thuật cải lương Việt 
Nam. Từ 1918 đến năm 1974, ngoài bản Dạ cổ hoài lang, mà sau này phát triển 
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thành bản “vọng cổ”, làm thay đổi một phần bộ mặt cải lương; ông Cao Văn Lầu 
còn sáng tác thêm 10 bản nữa, nhưng đa phần chỉ lưu hành ở Bạc Liêu. 

47.  Nguyễn Trọng Nhân (Xuân Thủy) (1912–1985) 

Quê thôn Hòe Thị, tổng Phương Canh, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay là 
Hà Nội). Ông là một nhà cách mạng, chính khách, nhà ngoại giao, nhà thơ và nhà 
báo Việt Nam. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa tại Hội nghị Paris (1968-1973) về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại 
Việt Nam 

48.  Nguyễn An Ninh (1900 - 1943) 

Quê mẹ ở xã Long Thượng, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc 
tỉnh Long An). Năm 1916 nhờ tốt nghiệp trung học với bằng ưu nên ông ra Hà 
Nội học Cao đẳng Y Dược. Năm 1918-1920, ông sang Paris, học lấy bằng cử 
nhân luật tại Đại học Sorbonne. Trên đất Pháp ông bắt đầu tham gia hoạt động 
chính trị với nhóm Ngũ Long gồm Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Phan Văn 
Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh được Việt kiều ở Pháp mến mộ, 
khâm phục. Ông là nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tôn giáo và là nhà cách 
mạng ở đầu thế kỷ 20 trong lịch sử Việt Nam. Sau bị thực dân bắt đày ra Công 
Đảo và mất năm 1943 

49.  Đặng Đức Siêu (1751 – 1810) 

Ngươi làng Phụng Cang, huyện Bồng Sơn; nay là khu phố Vĩnh Phụng, 
phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; là danh thần, danh sĩ dưới 
thời chúa Nguyễn – Nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Năm 16 tuổi, ông đỗ 
Hương tiến (Cử nhân), được Định vương Nguyễn Phúc Thuần bổ làm việc ở Viện 
Hàn lâm tại Phú Xuân. Năm Nhâm Tuất (1802),  chúa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi 
lấy niên hiệu là Gia Long, ông được cử làm Phụ đạo (dạy các Hoàng tử), dần trải 
đến chức Thượng thư bộ Lễ (1809). Gia Long thứ 8 (Canh Ngọ, 1810), Đặng Đức 
Siêu mất vì bệnh, thọ 59 tuổi, được truy tặng chức Tham chính. 

50.  Đặng Đức Thuật  

Ông quê ở Bình Thuận, còn có tên khác là Cửu Tư Là danh thần, tự Cửu 
Tư, ông thông sử học, được học giả đương thời xưng tặng là "Đặng gia sử phái". 
Năm 1788, ông vào Gia Định với Lê Đạt, gặp Nguyễn Ánh, được dùng làm gián 
nghị, thị giảng Viện Hàn lâm. Tính ông cương trực, một khi can gián mà chúa 
Nguyễn không nghe, ông nói: "Lời nói không công hiệu, thế thì gián nghị nỗi gì". 
Bèn bỏ ra đi, chúa Nguyễn phải cho người theo triệu hồi, ông mới trở lại phục vụ. 
Sau, ông mất trong quân, được truy tặng Thượng thư, Thị giảng học sĩ. 
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51.  Hồ Xuân Hương (1772 – 1822) 

Là một nữ thi sĩ sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX. Di 
tác của bà hoàn toàn là thơ và đa số đều được viết bằng chữ Nôm. Bà được nhà 
thơ hiện đại Xuân Diệu mệnh danh là Bà chúa thơ Nôm. Hầu hết thi ca Hồ Xuân 
Hương theo dòng chảy chung đã thoát được các quan niệm sáng tác cố hữu vốn 
đề cao niêm luật chặt chẽ để bộc lộ được tiếng nói của thời đại mình, có nhiều 
người cho rằng đặc sắc của thơ bà là “thanh thanh tục tục”, nhưng nó chỉ là 
phương tiện để bộc lộ cảm xúc. 

52.  Hồ Biểu Chánh (1884–1958) 

Người quê Bình Thành, tỉnh Gò Công (Tiền Giang). Tên thật là Hồ Văn 
Trung tự Biểu Chánh, hiệu Thứ Tiên là một nhà văn tiên phong của miền Nam 
Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Năm 1905, sau khi đậu Thành chung, ông thi vào 
ngạch ký lục của Soái phủ Nam Kỳ; làm ký lục, thông ngôn, thăng dần đến đốc 
phủ sứ (1936), từng giữ chức chủ quận (quận trưởng) ở nhiều nơi. Ông vốn có 
tiếng thanh liêm, yêu dân, thương người nghèo khổ. Ông có trên 100 tác phẩm, rất 
nhiều tác phẩm của ông được giảng dạy trong các nhà trường và dựng thành phim 
ảnh. 

53.  Đặng Văn Ngữ (1910 - 1967) 

Quê ở làng An Cựu, ngoại thành kinh đô Huế. Tốt nghiệp bác sĩ y khoa 
năm 1937, năm 1943 ông đi du học tại Nhật Bản. Ông là một bác sĩ y khoa nổi 
tiếng của nền y học hiện đại Việt Nam; bác sĩ đầu ngành nghiên cứu về ký sinh 
trùng ở Việt Nam. Năm 1949, ông về nước tham gia kháng chiến chống Pháp, 
nghiên cứu thành công cách sản xuất ra thuốc Penicillin, loại thuốc kháng sinh 
này đã góp phần rất lớn trong điều trị chống nhiễm khuẩn cho thương binh và 
nhân dân trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sau này. Năm 95 ông là 
người sáng lập ra Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và côn trùng Việt Nam, và làm 
Viện trưởng đầu tiên của viện này. Trong chiến tranh Việt Nam, ông tập trung 
nghiên cứu phòng chống và điều trị căn bệnh sốt rét tại Việt Nam 

54.  Lê Văn Thịnh (1050 - 1096) 

Người làng Đông Cứu, nay là thôn Bảo Tháp, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc 
Ninh. Là người đỗ đầu trong khoa thi đầu tiên (1075) của Nho học Việt Nam, 
được bổ làm quan, dần trải đến chức Thái sư triều Lý. Năm 1084, ông thành công 
trong việc bàn nghị về việc cương giới với quan nhà Tống, khiến nước này phải 
trả lại 6 huyện 3 động thuộc châu Quảng Nguyên cho Đại Việt (Việt Nam).  

55.  Ngô Nhơn Tịnh (1761 – 1813) 

Tự Nhữ Sơn, hiệu Thập Anh là một trong “Gia Định tam gia” thuộc 
nhóm Bình Dương thi xã và là quan triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Lúc 
thiếu thời, ông theo học với thầy Võ Trường Toản ở làng Hòa Hưng (Gia Định), 
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và là đồng môn với Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức, Ngô Tùng Châu và Tổ Tông 
Viên Quang (về sau là Sơ tổ chùa Giác Lâm) 

56.  Thân Nhân Trung 

Tự Hậu Phủ, đỗ Tiến sĩ, làm quan nhà Hậu Lê dưới hai đời vua là Lê Thánh 
Tông và Lê Hiến Tông, từng giữ các chức Đông các Đại học sĩ kiêm Tế tửu Quốc 
tử giám, kiêm Thượng thư bộ Lễ, trưởng Hàn lâm viện sự, Thượng thư bộ Lại, 
nhập nội phụ chính.là một danh sĩ Việt Nam, đứng địa vị Phó đô Nguyên súy Tao 
đàn Nhị thập bát Tú của Lê Thánh Tông. Ông từng Ông có câu nói nổi tiếng Văn 
Bia thế kỷ 15 khắc câu của ông “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.  

57.  Nguyễn Khuyến (1835-1884) 

Quê làng Yên Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nhà thơ, nhà văn hoá. Thi 
Hương, Hội, Đình đều đổ giải nguyên, nên người đời gọi là Tam nguyên Yên Đỗ, 
từng giữ chức Trực học sĩ, sung chức Toản tu ở Quốc sử quán. Năm 1883 cáo 
quan về nhà không hợp tác với giặc. Các tác phẩm: Quế Sơn thi tập, Yên Đổ tam 
nguyên quốc âm thi tập. 

58.  Dương Khuê (1839-1902) 

Người ở làng Vân Đình, huyện Sơn Minh, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà 
Đông (nay là Hà Nội), tự Giới Nhu, hiệu Vân Trì; là quan nhà Nguyễn, và là nhà 
thơ Việt Nam ở thế kỷ 19. Năm 1868, đỗ Tiến sĩ. Năm 1878, làm Đốc học Nam 
Định. Sau đó, ông lần lượt trải các chức: Bố chính, Tham tá Nha kinh lược Bắc 
Kỳ, Tổng đốc Nam Định-Ninh Bình. Tác phẩm của ông để lại có Vân Trì thi 
thảo (Bản thảo thơ Vân Trì); và một số bài ca trù, bài văn, câu đối, trướng... 

59.  Dương Bá Trạc (1884 – 1944) 

Quê làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, huyện Khoái Châu (nay là huyện Văn 
Giang), tỉnh Hưng Yên, hiệu Tuyết Huy; là nhà cách mạng, nhà báo, nhà văn Việt 
Nam thời Pháp thuộc. Cuối năm 1906, ông cùng sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục.  
Tháng 8/ 1910), sau khi ra tù Côn Lôn, Dương Bá Trạc được đưa về Long 
Xuyên (An Giang), ông dạy học, bốc thuốc và vẫn ngấm ngầm liên hệ với những 
người đồng chí hướng. Năm 1919, ông làm Tổng thư ký Hội Khai Trí Tiến Đức. 
Dương Bá Trạc cũng đã cùng Ban văn học khởi thảo bộ Việt Nam tự điển, Việt 
Nam văn phạm. Năm 1932-1935, ông làm chủ bút tờ Văn học tạp chí. 

60.  Bùi Hữu Nghĩa (1807 - 1872) 

Người làng Long Tuyền, tổng Định Thới, huyện Vĩnh Định, phủ Định 
Viễn, trấn Vĩnh Thanh (nay thuộc thành phố Cần Thơ). Năm 1835 ông đỗ Giải 
nguyên (thủ khoa) kỳ thi Hương ở Gia Định, vì thế ông được gọi là Thủ Khoa 
Nghĩa; Tri huyện Phước Chính, thuộc phủ Phước Long, tỉnh Biên Hòa (nay thuộc 
tỉnh Đồng Nai). Năm 1862, Bùi Hữu Nghĩa xin từ quan về quê dạy học, bốc thuốc 
chữa bệnh cho dân và làm thơ soạn tuồng  (lúc này ông lấy hiệu là “Liễu Lâm chủ 
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nhân”. Nhà ông là nơi các sĩ phu yêu nước gặp gỡ, bàn bạc việc chống Pháp cứu 
nước  

61.  Lý Văn Sâm (19221-2000) 

Nhà văn quê xã Bình Long huyện Vĩn Cửu, tỉnh Biên Hòa. Tham gia viết 
văn từ rất sớ, và nổi tiếng với thể loại truyện đường rừng đăng trên nhiều tạp chí 
trước năm 1945. Ông tham gia kháng chiến 1945. Từ 1956 đến năm 1958, 
Trưởng đoàn Văn công miền Nam, chủ bút báo Chiến thắng của Quân giải phóng 
miền Nam. Năm 1959, ông công tác ở Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền 
Nam, lần lượt giữ các chức vụ: Chính trị viên Đoàn Văn công giải phóng, thư ký 
toà soạn báo Văn nghệ giải phóng, Vụ trưởng Vụ Nghệ thuật Bộ Văn hoá Chính 
phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Tổng thư ký đầu tiên của 
Hội Văn nghệ giải phóng miền Nam. Sau 1975 là Chủ tịch Hội Văn học nghệ 
thuật Đồng Nai, có công lớn trong việc hướng dẫn đào tạo nhiều nhà văn ở Đồng 
Nai.  

62.  Nguyễn Bình (1909-1951)  

Tức Nguyễn Phương Thảo (1906-1951), quê tỉnh Hưng Yên. Đầu tiên tham 
gia Việt Nam quốc dân đảng 1929-1930, bị bắt đày Côn Đảo, ra tù 1936, tiếp tục 
hoạt động cách mạng, lập căn cứ Đông Triều. Sau cách mạng tháng Tám 1945, 
được Trung ương cử vào thống nhất các lực lượng vũ trang Nam bộ, Tư lệnh Nam 
bộ, được phong trung tướng năm 1948. Hi sinh năm 1951. Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân. 

63.  Hồ Văn Huê (1917-1976)  

Quê xã Phước Tuy, huyệ Cần Đước, tỉnh Long An, nhập ngũ 1945. Năm 
1944 tốt nghiệp Đại học y khoa Hà Nội. Bác sĩ phục vụ kháng chiến trong hai 
cuộc kháng chiến khắp miền Đông. 1964-1975 phó chủ nhiệm hậu cần. kiêm chủ 
nhiệm quân y Quân giải phóng miền Nam, Đại tá, Thứ trưởng Bộ Y tế chính phủ 
cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam. 

64.  Nguyễn Chí Diểu (1908-1939) 

Quê ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (nay thuộc thành phố Huế), Thừa 
Thiên Huế. Năm 1925, ông vào học trường Quốc học Huế, là bạn học của đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản thành lập, ông được 
điều vào hoạt động ở Nam Kỳ, được cử là bí thư tỉnh Gia Định. Ông là Ủy viên 
chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá I. Tháng 
10/1930 và  Ông năm 1939 vì bệnh lao trầm trọng., hưởng dương 31 tuổi.  

65.  Lê Văn Sĩ (1910-1948) 

Quê ở thôn Minh Tân, Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi. là một liệt sĩ Việt 
Nam. Ông là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1927, ông tham gia Việt 
Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, tích cực hoạt động phát triển Hội ở quê 
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nhà. Năm 1932, rồi bị bắt đày lên Lao Bảo, rồi ra Côn Đảo. Đầu năm 1947, ông 
cùng Lê Duẩn trở vào Nam, tháng 5, ông được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Sài 
Gòn - Chợ Lớn. Tháng 10/1948, trong một cuộc càn quét lớn của quân Pháp vào 
vùng Láng Le, Vườn Thơm (nay thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 
Minh), ông hy sinh.  

66.  Phạm Ngọc Thảo (1922–1965) 

Nguyên quán Thành phố Cần Thơ, còn có tên là Albert Phạm Ngọc Thảo. 
Mọi người thường gọi ông là Chín Thảo vì ông được sinh thứ 9 trong gia đình. 
Ông là một cán bộ tình báo của Quân đội nhân dân Việt Nam, hoạt động tình báo 
trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông là người có nhiều ảnh hưởng chính trị 
và cũng là một thành viên chủ chốt trong 2 cuộc đảo chính ở Việt Nam Cộng 
hòa vào những năm 1964–1965. Ông được công nhận Liệt sĩ.  

67.  Thái Văn Lung (1916-1946) 

Quê huyện Thủ Đức, Gia Định, trong một gia đình trí thức đỗ Cử nhân 
Khoa Luật tại Đại học Paris. Tháng 6/1945, ông là thành viên sáng lập lực 
lượng Thanh niên Tiền phong. Sau Cách mạng tháng 8/1945, ông được cử làm 
Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến huyện Thủ Đức, xây dựng tổ chức lực lượng vũ 
trang của huyện (được nhân dân quen gọi là bộ đội Thái Văn Lung). Ông là một 
trong những đại biểu Quốc hội khóa I thuộc tỉnh Gia Định (1946). Cùng năm này, 
ông bị bắt trong một trận đánh. Sau khi bị tra tấn khốc liệt của Pháp, ông mất vào 
ngày 2/7/ 1946.  

68.  Nguyễn Đức Thuận  (1916 – 1985) 

Tên chính Bùi Phong Tư, là nhà cách mạng Việt Nam, nguyên là Phó Bí 
thư Xứ ủy Nam Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Ông là tác giả cuốn Bất khuất, một cuốn tự truyện từng gây tiếng vang ở 
miền Bắc về “sức chịu đựng kỳ diệu của một người chiến sĩ”, suốt 8 năm bị tra 
tấn dã man vẫn không khuất phục...”. Năm 1976 ông là Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, rồi 
giữ chức Chủ tịch từ năm 1983 - 1985. Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp Công 
đoàn Thế giới.. 

69.  Hoàng Thế Thiện (1922-95) 

Quê quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. tham gia cách mạng 1940, 
nhập ngũ 1947, thiếu tướng (1974); vào đảng  Cộng sản Việt Nam 1945. Tháng 
4/1947-1948 trưởng phòng chính trị Liên khu 10; chính ủy Trung đoàn Sông Lô. 
1949-1954 chính ủy Trung đoàn Tây Đô; chủ nhiệm chính trị Phân liên khu miền 
Tây Nam bộ. Năm 1969-1974 chính ủy Sư đoàn 304, phó chính ủy Mặt trận 968, 
phó chính ủy rồi chính ủy Đoàn 559. Đầu 1975 chính ủy Quân đoàn 4, tham gia 
chiến dịch Hồ Chí Minh. 
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70.  Hoàng Cầm (1920-2013) 

       Quê xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây; nhập ngũ 8/1945, thượng 
tướng 1984 vào đảng  Cộng sản Việt Nam 1947. Tháng 9/1954- 1963 tham mưu 
trưởng, sư đoàn phó, rồi sư đoàn trưởng Sư đoàn 312. Năm 1964-1970 chiến đấu 
ở chiến trường miền Đông Nam bộ, sư đoàn trường Sư đoàn 9, phó Tư lệnh và Tư 
lệnh một số chiến dịch ở miền Đông Nam bộ. Năm 1974 tư lệnh Quân đoàn 4, 
tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh (26-30/4/1975) 

71.  Nguyễn Thị Định (1920-1992) 

Quê xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; tham gia cách mạng 
1936, nhập ngũ 1965, thiếu tướng 1974; vào đảng  Cộng sản Việt Nam 1938, Anh 
LLVTND 1995. Tháng 8/1945 tham gia lãnh đạo giành chính quyền ở tỉnh Bến 
Tre. 1959-1960 khởi xướng và lãnh đạo chủ chốt phong trào đồng khởi Bến Tre 
(17/1-20/4/I960), bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Năm 1965-1969 phó tư lệnh Quân giải 
phóng miền Nam. Năm 1987-1992 phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, chủ tịch Hội 
liên hiệp phụ nữ VN (1980-1992). 

72.  Đinh Quang Ân 

Đảng viên cộng sản, Đại đội trưởng đại đội B chi đội 10 Biên Hoà; tham 
gia trận chiến thắng La Ngà trê quốc lộ 20 ngày 1/3/1948. Tỉnh đội phó Tỉnh đội 
Biên Hòa và Thủ Biên (1951-1954). 

73.  Hồ Văn Đại (1905-1982) 

 Quê làng Bến Gỗ, Biên Hòa. Đảng viên Cộng sản năm 1935, hoạt động tích 
cực trong phong trào mặt trận Dân chủ Đông Dương 1936-1939. Tham gia lãnh 
đạo cách mạng tháng 8/1945 ở Biên Hòa. Người xây dựng đội Xung phong Cảm 
tử (tiền thân công an vũ trang tỉnh). Phó Ty ông an Biên Hòa (1948-1951). 
Trưởng ty Công an Thủ Biên Biên 91951-1954). Trong chống Mỹ ủy viên Ban an 
ninh Trung ương Cục miền Nam. Sau 1975 thiếu tướng Bộ Công an phụ yta1ch 
hậu cần phía Nam.  

74.  Trần Văn Trà (1919 – 1996)  

Quê xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (nay thuộc thành phố Quảng Ngãi), 
tỉnh Quảng Ngãi, sau vào cư ngụ tại Sài Gòn. Ông còn có bí danh là Tư Chi, Tư 
Nguyễn, Ba Trà. Năm 1938 gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ năm 1963, 
Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam (1963-1967 và 1973-1975), Phó Tư 
lệnh Quân giải phóng miền Nam (1968-1972), Phó Bí thư Quân ủy Quân giải 
phóng Miền Nam. Sau ngày 30/4/ 1975, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn - 
Gia Định, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7. Từ năm 1978 đến năm 1982, ông 
giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

75.  Tô Ký (1919-1999) 
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Ông quê xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.Ông tham gia 
cách mạng năm 1936, nhập ngũ năm 1945, được phong quân hàm Thiếu tướng 
năm 1961, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1937. Năm 1939, Huyện 
ủy viên huyện Hóc Môn; bị thực dân Pháp bắt, kết án 5 năm tù và đày đi biệt xứ. 
Ông đã 2 lần vượt ngục vào tháng 3 năm 1941 và tháng 3 năm 1945. Năm 1946, 
Chi đội trưởng Chi đội 12 (Khu 7), có công thành lập lực lượng vũ trang chi đội 
12, sáng lập ra quân Giải phóng liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa. Từ 
năm 1947 đến năm 1950, ông làm Tư lệnh Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn, Thường 
vụ khu ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7. Từ năm 1951 đến năm 1953, ông làm Tỉnh 
đội trưởng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Định. Từ năm 1954 đến năm 1955, ông làm 
Trưởng ban Ban Chuyển quân tập kết khu Hàm Tân, Xuyên Mộc; Chủ nhiệm 
Phòng cung cấp Phân Liên khu miền Đông Nam Bộ. 

76.  Phạm Văn Thuận (1906-1982) 

 Quê xã Bình Ý huyện Châu Thành tỉnh Biên Hòa (nay là xã Bình Phước 
hyện Vĩnh Cửu). Đảng viên cộng sản 1936. Một trong lãnh đạo cách mạng tháng 
8/1945 ở Biên Hòa. Trong kháng chiến chống pháp, Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa 
(1948-1951; 1954-1955), Phó Bí thư tỉnh ủy Thủ Biên (1951-1954). Bí thư Khu 
ủy khu 10, Bí thư Đảng ủy quân dân y của Trung ương Cục miền nam. Sau 
30/4/1975, Phó Chánh thanh tra nhà nước phụ trách phia Nam. 

77.  Lê Chân 

Quê ở trang Yên Biên, huyện Khúc Dương, quận Giao Chỉ (nay thuộc thôn 
An Biên, xã Thuỷ An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Tham gia khởi nghĩa 
20 - 43,) là một trong những nữ tướng xuất sắc của Hai Bà Trưng. Bà được coi là 
người có công khai khẩn lập nên vùng đất ven sông Cấm ở đầu nguồn, còn trang 
An Biên (phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) là do nhóm ngư 
dân từ trang Yên Biên, tổng Vĩnh Đại, huyện Đông Triều, thừa tuyên Nam Sách 
di cư về vùng đất này vào cuối thời Lê sơ đầu thời Mạc lập ra. 

78.  Thoại Ngọc Hầu (1761–1829) 

Quê xóm An Trung, làng An Hải, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam. Tên thật là Nguyễn Văn Thoại. Ông là một tướng lĩnh nhà 
Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Năm 1802, ông được phong Khâm sai Thống 
binh cai cơ, sau ông làm Trấn thủ Lạng Sơn, rồi lại vào Nam nhận chức Trấn 
thủ Định Tường (1808). Xây dựng nhiều công trình thoát nước tiêu biểu Kinh 
Vĩnh Tế. 

79.  Nguyễn Cư Trinh (1716-1767) 

Quên xã An Hòa, tổng An Hòa, huyện Hương Trà, phủ Triệu Phong (nay , 
thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tên thật là Nguyễn Đăng Nghi, húy 
là Thịnh, tự là Cư Trinh, hiệu là Đạm Am, Đường Qua và Hạo Nhiên. Ông là 
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danh tướng, danh sĩ thời chúa Võ vương Nguyễn Phúc Khoát và Định 
vương Nguyễn Phúc Thuần. Được biết đến là vị tướng trấn giữ biên cương miền 
Nam và góp phần to lớn trong công cuộc Nam tiến của các chúa Nguyễn, ông nổi 
tiếng là người liêm chính, giỏi việc chính trị, doanh điền, ngoại giao.  

80.  Trương Minh Giảng (1792-1841) 

Quê làng Hạnh Thông, huyện Bình Dương, trấn Gia Định. Ông đỗ cử 
nhân năm  1819 tại trường thi Gia Đình, được bổ chức Tư vụ, dần thăng tới Lang 
trung bộ Binh, rồi đổi sang bộ Hình. Ông là người văn võ song toàn, là công thần 
bậc nhất của nhà Nguyễn, có nhiều đóng góp trong việc mở mang phía Nam. Ông 
vừa là một võ tướng vừa là một sử gia, từng giữ chức Tổng tài Quốc sử quán triều 
Nguyễn.  

81.  Đặng Trần Côn (1710 -1745) 

Quê ở làng Nhân Mục (còn gọi làng Mọc), huyện Thanh Trì, nay thuộc 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông đỗ Hương cống, làm huấn 
đạo trường phủ, rồi tri huyện Thanh Oai, sau thăng chức Ngự sử đài chiếu khám. 
Ông  là tác giả của Chinh phụ ngâm, kiệt tác văn học viết bằng chữ Hán của Việt 
Nam. Ngoài Chinh phụ ngâm, Đặng Trần Côn có một số bài thơ, bài phú tả cảnh 
thiên nhiên, có những đóng góp lớn cho nền văn học thơ ca Việt Nam.  

82.  Chu Mạnh Trinh (1862 – 1905) 

  Quê làng Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tự Cán 
Thần, hiệu Trúc Vân. Năm 25 tuổi đỗ Giải nguyên trường Hương khoa thi Bính 
Tuất (1885). Khoa thi Hội năm Nhâm Thìn (1892), ông đậu Tiến sĩ. Sau khi đỗ 
Tam giáp tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (đời Thành Thái thứ tư, Chu Mạnh Trinh được 
bổ làm Tri phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nội, có tiếng là công minh chính trực.  

83.  Nguyễn Duy (1809–1861) 

Quê Đường Long tức Chí Long, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, 
hiệu Nhữ Hiền, đậu Đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân 1842. Năm 1859 thực 
dân Pháp đánh chiếm Gia Định, ông sung chức Tán lý đạo Định Biên trông coi 
việc quân sự. Năm 1860, ông là danh tướng dưới quyền người anh là Nguyễn Tri 
Phương trông coi việc quân sự ở miền Nam. Ngày 24/2/1861, quân Pháp đánh 
phá Đại đồn Chí Hòa. Dưới áp lực của quân Pháp, Nguyễn Duy chiến đấu và đã 
hi sinh. 

84.  Nguyễn Hồng Lâm (1922 - 1986) 

Quê Tân Mỹ Đông, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định; nay thuộc huyện Củ 
Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, bí danh Hồng Lâm, là một tướng lĩnh Quân đội 
nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng. Tham gia kháng chiến năm 1945; từng giữ 
các chức vụ: Trung đoàn phó kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 312; Trung 
đoàn trưởng Trung đoàn 300 Nam bộ. Trong chống Mỹ, Chỉ huy trưởng Phân khu 
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1, rồi Chỉ huy trưởng Phân khu 5. Tư lệnh Quân khu miền Đông. Năm 1973, ông 
được rút ra Bắc công tác tại Bộ Quốc phòng. Năm 1974, ông được thăng quân 
hàm Thiếu tướng. 

85.  An Dương Vương 

An Dương Vương: Tên là Thục Phán. Năm 257 trước công nguyên, thay 
Vua Hùng làm Vua cải quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Châu (Bạch Hạc, 
Phú Thọ). 

86.  Âu Cơ 

Âu Cơ: Vợ của Lạc Long Quân, tương truyền bà sinh ra một bọc trứng, nở 
ra 100 người con. Người con cả về sau nối truyền cha trị nước, xưng hiệu Hùng 
Vương, lấy tên nước Hùng Vương. 

87.  Trần Quốc Tuấn (1226-1300) 

Danh tướng, anh hùng dân tộc, tham gia cuộc kháng chiến chống Nguyên 
Mông lần thứ I, Tổng chỉ huy đánh bại xâm lược quân Nguyên lần thứ II và III, 
tước hiệu Hưng đạo Đại vương. Câu nói nổi tiếng với vua rân Nhân Tông: “Bệ hạ 
muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi trước rỗi hãy hàng”. Các tác phẩm: Hịch tướng 
sĩ; Binh thư yếu lược; Vạn kiếp tông bí truyền thư. 

88.  Trần Quang Khải (1241-1294) 

Quê Thiên Trường, Nam Định, con thứ 3 của vua Trâần Thái Tông. Ông 
học rộng tài cao, là một danh tướng. Cùng với Trần Hưng Đạo, ông lãnh đạo đánh 
bại hai cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nguyên Mông lần thứ II và III.  

89.  Trần Nhật Duật (1255 – 1330)  

Là con trai thứ sáu của Trần Thái Tông, tước hiệu Chiêu Văn 
vương hay Chiêu Văn đại vương , một danh tướng của vương triều nhà 
Trần trong lịch sử Việt Nam, có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 
Mông lần thứ hai và thứ ba, đặc biệt là trận Hàm Tử. Sau khi ông qua đời, nhiều 
nơi đã lập đền thờ để tưởng nhớ ông.  

90.  Trần Bình Trọng (1259 -  1285))  

Ông thuộc dòng dõi Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn, sinh ở xã Bảo Thái, nay 
thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. là một danh tướng nhà Trần, có công lớn 
hộ giá bảo vệ cho Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông trong cuộc chiến với 
quân Nguyên-Mông vào năm 1285. Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi 
Thiên Mạc, được truy phong làm Bảo Nghĩa vương. Khi rơi vào tay giặc và chúng 
mua chuộc dụ dỗ, ông khí khái khẳng định với câu nói “Ta thà làm quỷ nước 
Nam còn hơn làm Vương đất Bắc” . 

91.  Yết Kiêu (1242-1303) 
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Tên thật là Phạm Hữu Thế, quê tại làng Hạ Bì, tổng Phương Duy, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương  là một trong 5 mãnh tướng dưới trướng Quốc công Tiết Chế 
Trần Hưng Đạo, có công giúp nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII 
với biệt tài thủy chiến. Đền thờ Yết Kiêu, gọi là đền Quát, thuộc tả ngạn sông Đò 
Đáy, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. 

92.  Triệu Thị Trinh (226-248) 

Triệu Trinh Nương, hay Triệu Thị Trinh, Triệu Quốc Trinh, là người con 
gái ở quận Cửu Chân, họp quân trong núi, đánh phá thành ấp, các bộ đều theo như 
bóng theo hình, dễ hơn trở bàn tay. Tuy chưa chiếm giữ được đất Lĩnh Biểu như 
việc cũ của Trưng Vương, nhưng cũng là bậc hùng tài trong nữ giới. Vua Tự 
Đức ở thế kỷ 19 cũng viết: “Con gái nước ta có nhiều người hùng dũng lạ thường. 
Bà Triệu thật xứng đáng là người sánh vai được với Hai Bà Trưng”….  

93.  Nguyễn Thị Tồn  

Bà còn có tên là Diệu, người làng Mỹ Khánh, tổng Chánh Mỹ Thượng (nay 
thuộc phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa). Bà là trưởng nữ của hộ trưởng 
Nguyễn Văn Lý và là phu nhân của Ông Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa, một vị quan 
thanh liêm, một nhà thơ, nhà soạn tuồng nổi tiếng của Miền Nam cuối thế kỷ 
XIX. Người đánh trống kêu oan cho chồng được Từ dụ Thái hậu ban tặng Liệt 
phụ khả gia.  

94.  Huỳnh Thiện Nghệ (1915-1947) 

Nguyên quán Mỹ Chánh, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Học trường 
Cao đẳng thể thao Bình Thuận, về làm thầy giáo dạy thể dục thể thao ở thị xã 
Châu Thành tỉnh Biên Hòa. Là người yêu nước tiến bộ, tháng 5/1945 ông trở 
thành  lãnh tụ Thanh niên Tiền Phong tỉnh Biên Hòa, một lực lượng quan trọng 
làm nòng cốt giành chính quyền ở tỉnh. Năm 1946, ông cùng đoàn của Ủy ban 
kháng chiến Nam bộ ra Bắc, tham gia nhiều cuộc diễn thuyết về tình hình Nam 
bộ, chiến đấu và hi sinh ngày 22/2/1947 ở Thanh Hóa. 

95.  Nguyễn Văn Ký (1906-1948) 

Đảng viên Cộng sản năm 1936. Một trong những người tham gia giành 
chính quyền năm 1945 ở Biên Hòa; xây dựng đội Công an xung phong, tiền thân 
công an vũ trang tỉnh Biên Hòa. Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa năm 1947. 

96.  Hoàng Minh Châu (1911- 1948) 

Tên thật là Nguyễn Thành Vỹ, sinh năm 1911, tại làng An Trường, quận 
Càn Long, tỉnh Trà Vinh). Hoạt động cách mạng năm 1935 ở Biên Hòa. Bí thư 
Chi bộ Trường Tiền Đồng Nai. Lãnh đạo giành chính quyền cách mạng tháng 
Tám 1945, Chủ tịch Ủy ban hành chánh đầu tiên tỉnh Biên Hòa 1945-1946, đại 
biểu quốc hội khó I tỉnh Đồng Nai 1946. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADu_Ch%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_19
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97.  Lê Đình Nhơn (1924-2010) 

Quê Nghệ Tỉnh, đảng viên trước 1945. Trong kháng chiến chống Pháp, 
thường vụ Tỉnh ủy Thủ Biên, trưởng Ban Tuyên huấn. Trong kháng chiến chống 
Mỹ, thường vụ Khu ủy miền Đông (1972-1975). Thường vụ thành ủy TP Hồ Chí 
Minh sau 1975, trưởng đoàn chuyên gia TP ở Campuchia. Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. 

98.  Huỳnh Văn Hớn 

Đảng viên trước 1945, hoạt động cách mạng ở tỉnh Biên Hòa. Tham gia hội 
nghị Bình Trước lập Tỉnh ủy Lâm thời tỉnh Biên Hòa sau cách mạng tháng Tám 
1945. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chánh tỉnh Biên Hòa phụ trách 
tuyên truyền. Người góp phần xây dựng Trại huấn luyện Du kích Bình Đa 1945. 

99.  Trần Văn Triết 

Đảng viên tiền khởi nghĩa, người quê Tân Uyên Biên Hòa. Tỉnh ủy Biên 
Hòa tháng 2/1937, góp phần xây dựng đội Du kích Nam kỳ khởi nghĩa Biên Hòa 
năm 1937-1940. 

100. Trần Minh Trí 

Đảng viên trước 1945, tham gia phong trào đấu tranh công nhân nhà máy 
xe lữa ở Hòa Hưng. Hoạt động ở Biên Hòa sau cách mạng tháng 8/1945. Năm 
1946 được bầu bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa. 

101. Nguyễn Văn Nghĩa 

Tham gia phong trào hội kín Nguyễn An Ninh, vào đảng trước 1945. Sau 
Cách mạng tháng 8/1946 là Chủ tịch Mặt trận Việt Minh tỉnh Biên Hòa, hi sinh 
năm 1946. 

102. Lê Văn Tôn 

Đảng viên trước 1945, Tỉnh ủy viên tỉnh Biên Hòa tháng 2/1937. Người góp 
phần xây dựng đội Du kích Nam kỳ khởi nghĩa biên Hòa năm 1937-1940. Khởi 
nghĩa thất bại ông bị bắt đi Côn Đảo. 

103.  Tạ Nguyên Thiều (1648 – 1728) 

Thiền sư gốc người ở huyện Trinh Hương, phủ Triều Châu tỉnh Quảng 
Đông. Năm 19 tuổi (1666) thiền sư cát ái từ thân, xuất gia học đạo với Hòa 
thượng Bổn Quả – Khoáng Viên ở chùa Bảo Tự, được ban Pháp danh là Nguyên 
Thiều pháp tự Hoán Bích, pháp hiệu Thọ Tông thuộc phái Lâm Tế đời thứ 33. 
Người có công lớn truyền thừa Phật pháp ở miền Trung và Nam bộ. Khi ông mất, 
các đệ tử lập tháp vọng ở Kim Cang Tự (nay thuộc xã Bình Lợi huyện VĨnh Cửu), 

104.  Hoàng Bá Bích (1904-1946) 
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Quê thị xã Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh, tốt nghiệp trường Sư phạm nhà học chính 
Bắc kỳ. Sau đó vào làm việc sở Hỏa xa Trung kỳ bí mật hoạt động cách mạng. 
Năm 1943 vào Biên Hòa làm công nhân nhà máy cưa BIF tham gia chi bộ nhà 
máy cưa do Đặng Nguyên làm Bí thư. Trong hội nghị Bình Trước (23/9/1945) là 
tỉnh ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên cứu quốc tỉnh Biên Hòa, Thành viên trường 
huấn luyện quân chính Sở tiêu Tân Uyên. Tổng thư ký Ủy ban hành chính tỉnh, 
quyền Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Biên Hòa. Hi sinh tháng 3 
năm 1946. 

105.  Trịnh Trọng Tráng 

Công nhân nhà máy cưa BIF Biên Hòa, đảng viên chi bộ nhà máy. Cùng 
lãnh đạo công nhân tham gia Thanh niên Tiền Phong ban xí nghiệp, giành ch1nh 
quyền trong cách mạng tháng tám 1945. Tổng thư ký Công Đoàn tỉnh biên Hòa. 
Ủy viên Ban nghiên cứu lịch sử đảng phụ trách Biên Hòa năm 1966. 

106. Võ Cương (1920- 

Trước cách mạng tháng Tám 1945 là sinh viên y khoa Đại học Đông 
Dương. Sau 1945 tham gia kháng chiến. Tháng 7/1947, Võ Cương được kết nạp 
Đảng. Theo các lớp học do bác sĩ Trần Quang Đán tổ chức trở thành bác sĩ. 
Nguyên là Chính trị viên Chi đội 10 Biên Hòa (1947). Tham gia trận đánh Tua 
Hai mở đầu cho Đồng khởi ở miền Đông Nam bộ. Sau 1975 là Bí thư Đảng ủy 
trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

107.  Hoàng Đình Thương 

Hoạt động cách mạng tại Biên Hòa từ trước 1945. Sau cách mạng tháng 
tám 1945 về tham gia huyện ủy Xuân lộc và hoạt động chến đấu trên địa bàn 
huyện, có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức Đảng ở địa phương, sau chuyển 
công tác về miền Trung.  

108.  Trần Việt Trung 

Cán bộ công vận của liên hiệp công đoàn nam bộ. Năm 1946 được tăng 
cường về hoạt động ở miền Đông nam bộ. Một cán bộ công đoàn năng nỗ, xây 
dựng phong trào công nhân xây dựng Công đoàn kháng chiến ở biên Hòa, Xuân 
lộc, Bà Rịa. Sau 1975, là cán bộ tổng Liê đoàn lao động Việt nam. 

109.  Trịnh Văn Dục 

Người quê Thanh Hóa, đảng viên năm 30, tham gia Ban Cán sự miền Đông 
1940. Người có công lớn trong việc xây dựng cơ sở Đảng ở các đồn điền cao su 
Biên Hòa, người xây dựng Chi bộ Đảng Bình Sơn, lãnh đạo giành chính quyền ở 
huyện Long Thành, trở thành Bí thư, Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Long 
Thành. Sau đó chuyển về công tác ở Ban quốc dân thiểu số biên Hòa và quân khu 
7. 
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110.  Phan Đình Công 

Quê Quảng Ngãi, đảng viên Cộng sản tháng 5/1945. Chính trị viên Chi đội 
10 (1946). Sau đó là chính trị viên chi đội 16 tỉnh Bà rịa. Chính trị viên trung 
đoàn 397 Bà Rịa trong kháng chiến chống Pháp. Trưởng ban khu công nghiệp 
Biên Hòa sau 1975. Năm 1976 là Phó ban Khoa giáo Tỉnh ủy Đồng Nai. 

111.  Huỳnh Văn Phan 

Quê xã Bình Ý huyện Châu Thành tỉnh biên Hòa (nay là  xã Tân Bình huyện 
vĩnh Cửu). Cán bộ đảng viên tiền khởi nghĩa, tham gia Chi bộ Bình Phước-Tân 
Triều, một trong những chi bộ đầu tiên của tỉnh Biên Hòa 1935.  

112.  Đặng Nguyên 

Quê Nghệ Tỉnh, vào làm công nhân hãng cưa BIF Biên Hòa, tuyên truyền 
giác ngộ nhiều công nhân. Năm 1944 là Bí thư Chi bộ nhà máy cưa BIF biên Hòa. 
Tham gia giành chánh quyền Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Biên Hòa. Tham gia 
Ban chấp hành tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa (hội nghị Bình Trước 23/9/1945), Phó 
Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Biên Hòa 1945 

113.  Nguyễn Thị Nguyệt 

Tham gia cách mạng năm 1945, là Phó Hội trưởng Phụ nữ tỉnh Biên Hòa, 
Tỉnh đội phó tỉnh đội dân quân tỉnh Biên Hòa năm 1947. 

114.  Huỳnh Công Tâm 

Tham gia giành chính quyền cách mạng tháng tám 1945 ở Xuân Lộc, Long 
Khánh 1945. Năm 1946 là trưởng Ban quân sự, trưởng Ban công tác liên thôn 9 ở 
Xuân Lộc, tham gia huy động hậu cần cho chiến thắng La Ngà 1948, tham gia an 
ninh của huyện.  

115.  Hoàng Văn Thái (1915-1986) 

Tức Hoàng Văn Xiêm quê xã Tây An huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.  Tham gia 
cách mạng 1936, vào đảng 1938, nhập ngũ 1944, đại tướng 1980.  Từ 1945-1953 
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1966 tư lệnh kiêm 
chính ủy Quân khu 5. Năm 1967-1973 tư lệnh Quân giải phóng miền Nam; phó bí 
thư Trung ương cục miền Nam. 1974-1986 thứ trưởng Bộ quốc phòng, kiêm phó 
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam (1974-1981).  

116.  Vũ Hồng Phô 

Tức Vũ Khánh đãng viên trước 1945. Năm 1944 là bí thư Chi bộ đảng cao 
su Bình Sơn. Trong kháng chiến chống pháp là Bí thư Huyện ủy long Thành. 
Trong kháng chến chống Mỹ, Bí thư huyện ủy Long Thành, Chánh văn phòng 
Tỉnh ủy Biên Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Biên Hòa, Hiệu trưởng 
trường Đảng tỉnh Đồng Nai (sau 1975), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 
nai. 
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117.  Ngô Hà Thành 

Đảng viên trước 1945, quê Vĩnh Kim, tỉnh Mỹ tho (Tiền Giang), tham gia 
cuộc khởi nghĩa Nam kỳ 1940, sau đó chuyển địa bàn hoạt động về Biên Hòa. 
Tham gia giành chính quyền ở tỉnh Biên Hòa 1945. Sau hội nghị Bình Trước 
23/9/1945 tham gia Tỉnh ủy, hoạt động rong công an tỉnh. 

118.  Nguyễn Văn Trị (1920-1969) 

Người quê Tân Uyên tỉnh Biên Hòa. Tham gia kháng hiến năm 1945, 
nguyên Thư kỳ Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Biên Hòa. Trong kháng chiến 
chống Mỹ là Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa; Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa U1. Khu ủy viên 
dự khuyết Khu ủy miền Đông, hi sinh năm 1969 trên đường công tác. 

119.  Trần Văn Quỳ (1906-1968) 

Quê Tân Uyên tỉnh Biên Hòa (nay là Bình Dương). Vào đảng năm 1936. 
Năm 1940 Tỉnh ủy Biên Hòa thành lập đội du kích để chuẩn bị cho Nam kỳ khởi 
nghĩa (11/1940), ông là đội trưởng chỉ huy 35 du kích. Cuộc khởi nghĩa không 
thành ông đưa đội du kích rút vào rừng sâu. Tháng 8/1945, ông đưa đội du kích 
tham gia cưới chính quyền ở Tân Uyên, gia nhập vào bộ đội Huỳnh Văn Nghệ 
(Vệ quốc đoàn Biên Hòa). Trong kháng chiến chống Mỹ, ông góp công lớn trong 
việc xây dựng căn cứ chiến khu Đ. 

120.  Huỳnh Văn Lũy (1914-1956)  

Quê Cù lao Bạch Đằng huyện Tân Uyên tỉnh Biên Hòa (nay là Bình 
Dương). Đảng viên năm 1936, tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông 
dương (1936-1939). Trong kháng chiến chống Pháp là Phó Bí thư Tỉnh ủy Biên 
Hòa, Chủ tịch Mặt trận Việt inh tỉnh. Trong kháng chiến chống Mỹ, Phó Bí thư 
tỉnh ủy. Hi sinh năm 1956 trên đường công tác. 

121.  Nguyễn Văn Tạo (1908-1970) 

 Người làng Phước Lợi, tổng Long Hưng Hạ, tỉnh Chợ Lớn, nay thuộc 
xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Du họcc Pháp và tham gia Đảng 
Cộng sản Pháp 1927. Năm 1928, ông được cử tham gia Đoàn đại biểu Đảng Cộng 
sản Pháp đi dự Đại hội lần thứ VI Quốc tế Cộng sản tại Liên Xô. Về nước goạt 
động, ông bị thực dâ Pháp bắt nhiều lần đi đày Bà Rá. Từ 1946-1965 là bộ trưởng 
Tài chính. Năm 1969 là Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất của Quốc hội. Ông cũng 
là Hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Kinh tế - Tài chính 

122.  Hoàng Việt (1928-1967) 

Tên Lê Chí Trực, nhạc sĩ. Quê tỉnh Bà Rịa; nhập ngũ 1947. Năm 1948-
1954 tham gia hoạt động nghệ thuật ở chiến trường Nam bộ. 1955 tập kết ra miền 
Bắc. Năm 1966 trở lại chiến trường miền Nam phụ trách bộ phận âm nhạc trong 
Tiểu ban văn nghệ thuộc Ban tuyên huấn Trung ương cục miền Nam. Ông hi sinh 
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năm 1967 ở chiến trường Nam bộ, để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng: “Tiếng còi 
trong sương đêm”, “Lá xanh”, “Lên ngàn". “Nhạc rừng”…, bản giao hưởng “Quê 
hương” và vở nhạc kịch "Bòng Sen” (viết chung với Lưu Hữu Phước và Ngô Y 
Linh). Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996). 

123.  Hoàng Minh Thảo (1921- 2008) 

Quê xã Bảo Khê, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, tham gia cách mạng 
1937, nhập ngũ 1944, vào đảng 1945. Tháng 3/1975 tư lệnh chiến dịch Tây 
Nguyên. Yu7 lệnh Quân đoàn 4 của miền, tham gia chỉ huy chiến dịch Xuua6n 
Lộc, chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Nhà giáo nhân dân (1988), thượng tướng 
1984. Viện trường đầu tiên Viện chiến lược quân sự, giáo sư (1986).  

124.  Nguyễn Hữu Xuyến (1915-2007) 

Quê xã Đình Bàng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, còn gọi Tám Kiến 
Quốc). Tham gia cách mạng 1937, làm liên lạc giữa Trung ương Đảng và Nam 
bộ, vào đảng Cộng sản 1940. Cuối 1957 trưởng ban Quân sự miền Nam. 1965-
1974 phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam. Tháng 2/1977 phó tư lệnh Quân 
khu 9. Huân chương: Độc lập hạng nhất, Quân công hạng nhất... 

125.  Huỳnh Văn Một (1912-1992) 

Quê huyện Đức Hòa tỉnh Long An. Tham gia cách mạng năm 1913, làm 
liên lạc cho Xứ ủy Nam kỳ. Năm 1929 tham gia An Nam Cộng sản đảng, năm 
1930 vào đảng Cộng sản Đông Dương, bí thư Chi bộ xã Nhơn Hậu. Tháng 2/1931 
ủy viên Liên huyện Hóc Môn-Bà Điểm-Đứcc Hòa và làm báo “Cờ lãnh đạo” của 
Xứ ủy. Năm 1940 lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam kỳ liên tỉnh ủy Gia Định-Chợ 
Lớn. Năm 1945 lãnh đạo khởi nghĩa cách mạng tháng tám ở huyện Đức Hòa tỉnh 
Chợ Lớn. Tháng 10/1945 là chỉ huy phó giải phóng quân liên quận Hóc Môn-Bà 
Điểm-Đức Hòa. Năm 1946 Chi đội trưởng chi đội 15 Chợ Lớn, sau là trung đoàn 
308 (1948). Năm 1950 chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Tây Ninh. 
Sau 1954 là bí thư tỉnh Chợ Lớn. Năm 1959 tham gia Ban chỉ huy quân sự miền 
Đông Nam bộ, rồi hội đồng cung cấp của Miền. Huân chương Độc lập hạng nhì, 
Huân chương kháng chiến hạng nhất. 

126.  Hồ Thị Bi (1915-1980) 

Quê xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Tên chính 
là Hồ Thị Hoa. Năm 1936 tham gia Đông Dương đại hội. 1945 trưởng ban tiếp tế, 
hội phó Hội phụ nữ cứu quốc huyện Hóc Môn, đảng viên 1945. Năm 1949-1951 
tham gia xây dựng Chiến khu Dương Minh Châu và cơ sở kinh tế thương mại ở 
Tà Nốt (Campuchia). 1954-1973 cán bộ: Cục tổ chức, Cục cán bộ, Cục chính sách 
Tổng cục chính trị. Năm 1980 phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự Thành 
phố Hồ Chí Minh. Anh hùng LLVT 1994. 

127.  Nguyễn Chánh (1914-1957) 
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Quê xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;  đảng viên cộng sản 
năm 1931. (Chí Thuần;, phó tổng tham mưu trường QĐND VN (1957). Năm 
1936-1939 tham gia phong trào Mặt trận dân chủ. 1945 bí thư Tỉnh ủy Quảng 
Ngãi, bí thư Liên tỉnh úy Quảng Ngãi - Bình Định, tham gia lãnh đạo Đội du kích 
Ba Tơ, lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Ngãi. Năm 1945-
1948 ủy viên trưởng quốc phòng ủy ban kháng chiến Trung Bộ, phó bí thư khu 
ủy, chính ủy Khu 5, chính ủy liên khu ủy (1948). Năm 1951-54 phó chủ nhiệm 
TCCT, tham gia đảng ủy chiến dịch: Đường 18, Trung Du; chính ủy kiêm tư lệnh, 
bí thư Liên khu ủy Liên khu 5, chỉ huy chiến dịch bắc Tây Nguyên (1954). Năm 
1957 phó tổng tham mưu trường quân đội nhân dân VIệt Nam, ủy viên Ban chấp 
hành Trung ương. 

128.  Lê Trọng Tấn (1914-1986) 

Tên chính là Lê Trọng Tố, quê xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉn Hà Tây; 
tham gia CM 1944, nhập ngũ 8/1945. Tháng 12/1950-1954 đại đoàn trường đầu 
tiên Đại đoàn 312, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Tháng 3/1961-1969 
phó tổng tham mưu trường; phó Tư lệnh, ủy viên Quân ủyquân giải ph1ong miền 
nam, Tư lệnh chiến dịch Huế - Đà Nẵng, phó tư lệnh chiến dịch Hồ chí Minh 
(1975). Năm 1976-1977 phó tổng tham mưu trường, kiêm viện trưởng Học viện 
QS cấp cao. Tháng 12/1978-79 tư lệnh Mặt trận Tây Nam trong chiến tranh biên 
giới Tây Nam. 1980-86 thứ trưởng Bộ quốc phòng 

129.  Hoàng Sâm (1915-1968) 

Tên chính là Trần Văn Kỳ, quê xã Vãn Hóa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 
Bình.  Tham gia cách mạng 1933, nhập ngũ 1944, là Đội trưởng đầu tiên Đội Việt 
Nam tuyên truyền giải phóng quân, thiếu tướng 1948. Năm 1946-1950 khu trường 
Khu 2, chỉ huy Mặt trận Tây tiến, tư lệnh Liên khu 3. Tháng 7/1952 tư lệnh Liên 
khu 3. Năm 1953-1954 đại đoàn trưởng Đại đoàn 304, chỉ huy trưởng Mặt trận 
Trung Lào. Năm 1955-1968 tư lệnh các quân khu: Tả Ngạn, Hữu Ngạn. Quân khu 
3, Trị - Thiên. Đại biểu Quốc hội khóa III 

130.  Phan Trọng Tuệ (1917-1991) 

Quê xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Tỉnh Hà Tây. Vào đảng 1934, nhập ngũ 
1945, thiếu tướng 1955. Tháng 8/1945 ra tù Côn Đảo, tháng 12/1948-1950 chính 
ủy Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn; chính ủy Khu 7; thanh tra Bộ Tư lệnh Nam bộ. 
Tháng 3/1957 phó tổng thanh ưa BQP. 1958 thứ trường Bộ công an, tư lệnh kiêm 
chính ủy Lực lượng công an nhân dân vũ trang. 1961 bộ trường Bộ giao thông 
vận tải. Năm 1965 tư lệnh kiêm chính ủy Đoàn 559. Cuối 1974-75 phó thủ tướng, 
kiêm thường trực Hội đồng chi viện giải phóng miền Nam. 1976 bộ trưởng, bí thư 
đảng ủy Bộ giao thông vận tải. 

131.  Phạm Hồng Thái (1893-1924) 
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Tức Phạm Cao Đài quê xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.  
Cuối 1923 ông cùng một số thanh niên yêu nước, trong đó có Lê Hổng Phong, Lẻ 
Thiết Hùng... qua Quảng Châu gia nhập Tâm Tâm xã. Được Tâm tâm xã giao 
nhiệm vụ, đêm 19/6/1924 ông giả làm phóng viên, ném bom vào bàn tiệc làm 6 
quan chức Pháp chết và bị thương nhưng không giết được toàn quyền Meclanh. 
Bị truy đuổi, ông nhảy xuống sông Châu Giang hi sinh. Mộ phần của ông hiện 
nay ở Hoàng Hoa Cương, bên cạnh mộ 72 liệt sĩ Trung Hoa trong cách mạng Tân 
Hợi.  

132.  Phùng Chí Kiên (1901-1941) 

Tức Nguyễn Vĩ quê xã Diễn Yên, hyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 1926 
tham gia Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, dự lớp huấn luyện chính trị đầu 
tiên do Nguyễn Ái Quốc tổ chức, rồi vào học Trường quân sự Hoàng Phố, đảng 
viên năm 1930. Cuối 1940 tham gia huấn luyện 40 cán bộ cốt cán của Việt Nam 
tại Quảng Tây. Tháng 5/1941 tham dự hội nghị trung ương lần thứ 8 do Nguyễn 
Ái Quốc chủ trì và được bầu vào Trung ương; được cử trực tiếp tổng chỉ huy Khu 
căn cứ Bắc Sơn. Ngày 22.8.1941 hi sinh trong chiến đấu. 

133.  Phạm Hùng (1912-1988)          

Quê xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tham gia CM 1928; 
vào đảng Cộng sản VN 1930. Sau CM tháng Tám (1945), ủy viên Xứ ủy Nam bộ. 
1951-1952 ủy viên Trung ương Đảng; phó bí thư Trung ương Cục miền Nam, 
kiêm bí thư và chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính Phân liên khu miền Đông 
Nam bộ. Năm 1967-1975 bí thư Trung ương Cục miền Nam; chính ủy các lực 
lượng vũ trang giải phóng miền Nam; chính ủy Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí 
Minh. 1976-1980 phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm bộ trường Bộ nội vụ 
(nay là Bộ công an). 1987-1988 chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

134.  Trần Xuân Độ (1894-1997) 

Đảng viên Cộng sản năm 1930, bị thực dân Pháp bắt nhiều lần đày ra nhà 
tù Công Đảo. Tháng 10/1945 về đất liền ở bà Rịa góp công lớn xây dựng Đảng bộ 
và Mặt trận Việt Minh tỉnh. Tháng 12/1945 là Chính trị ủy viên Quân khu 7. Sau 
năm 1954 là Đại sứ Viet Nam Dân chủ cộng hòa tại Triều Tiên. 

135.  Phan Anh (1912-1990) 

Quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trước 1945 giáo sư trường 
Thăng Long. Bộ trường Bộ quốc phòng Chính phủ liên hiệp kháng chiến Việt 
Nam Dân Chủ Cộng hòa (3/11/1946), dự hội nghị Phôngtennơbơlô, (6/7 
13/9/1946). Năm 1947-1976 bộ trưởng: Bộ kinh tế, Bộ công thương, Bộ thương 
nghiệp, Bộ ngoại thương, ủy viên Đoàn chủ tịch rồi phó chủ tịch Ủy ban trung 
ương Mặt trận tổ quốc VN (1977-1990); chủ tịch Hội luật gia VN và ủy viên 
thường vụ Hội luật gia dân chủ quốc tế (1955-1990); chủ tịch ủy ban bảo vệ hòa 
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bình VN (1976-86); phó chủ tịch Hội đồng hòa bình thế giới (1978-1990). Đại 
biểu Quốc hội khóa II-VIII. phó chủ tịch Quốc hội khóa VII.  

136.  Lê Văn Huân (1875-1929) 

Người quê Đức Thọ, Hà Tỉnh.  Năm 1909 đậu giải nguyên trường Nghệ 
An, nên được gọi là "Giải Huân". Ông tham gia phong trào Duy Tân, năm 1908 bị 
Pháp bắt đày ra Côn Đảo. Ông là người thành lập Hội Phục Việt, năm 1927 đổi 
thành Tân Việt, sau thành Đông dương Cộng sản liên đoàn - một trong 3 tổ chức 
tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1929 ông bị bắt, tuyệt thực và mổ 
bụng chết trong nhà lao Nghệ An. 

137.  Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) 

Quê Quảng Nam. Thi đổ giải nguyên năm 1900, kết thân với Phan Bội 
Châu, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp trong phong trào Đông Du. Năm 1908 bị 
Pháp bắt đày Công Đảo đến 1921. Chủ bút báo Tiếng dân (1927-1941. Sau cách 
mạng tháng Tám, giữ chức Bộ trưởng nội vụ trong chính phủ liên hiệp kháng 
chiến, quyền Chủ tịch nước năm 1946. Ông mất năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ca tụng: "Cụ Huỳnh tạ thế, nhưng cái chí vì nước vì nhà của cụ vẫn luôn luôn 
sống mãi trong tâm hồn hai chục triệu đồng bào ta". 

138.  Nguyễn An Khương (1860-1931) 

Quê huyện Hốc Môn, tỉnh Gia Định. Ngừoi tinh thống Hán học và Quốc 
ngữ, yêu nước. Năm 1928 hưởng ứng phong trào Duy Tân, lập Chiêu Nam lầu 
làm cơ sở cách mạng ở Sài Gòn, đưa người ra nước ngoài học tập. Ông còn là nhà 
báo, nhà văn, dịch thuật. Các tác phẩm: Tam quốc chí, Thuỷ hử, Phấn trang lầu, 
Chinh đông chinh Tây… 

139.  Lê Quý Đôn (1726-1784) 

Người quê tỉnh Thái Bình. Năm 1743 ông dỗ giải nguyên, năm 1752 đỗ 
nhất giáp nhị danh Tiến sĩ (Bảng nhãn). Ông là nhà văn hoá lớn của Việt Nam. 
Các tác phẩm: Quốc sử tục biên, Đại Việt thông sử, Phủ Biên tạp lục, Vân đài loại 
ngữ, Kiến văn tiểu lục…. 

140.  Phan Văn Trị (1830-1910) 

Quê tỉnh Cần Thơ. Đỗ cử nhân 1849, nhưng không ra làm quan. Ông liên 
hệ mật thiết với Nguyễn Đình Chiểu, nghĩa quân Hồ Huân Nghiệp. Bài phú Thất 
thủ Gia Định và thơ Thất thủ Vĩnh Long thể hiện tính chiến đấu và lòng yêu nước 
cao. Đặc biệt những bài thơ hoạ với Tôn Thọ Tường lên án mạnh mẽ bọn người 
cam tâm làm tay sai giặc Pháp. 

141.  Nguyễn Thiếp (1723 - 1804)  

Tự Khải Xuyên, là danh sĩ cuối đời Hậu Lê và Tây Sơn trong lịch sử Việt 
Nam. Ông là người xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô, thủ đô mới của Vương 
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triều Tây Sơn. Năm 1743, ông dự thi Hương ở Nghệ An đỗ thủ khoa. Năm Mậu 
Thìn (1748), ông ra Bắc dự thi Hội nhưng chỉ vào đến tam trường (kỳ 3). Sau đó 
ông vào Bố Chính dạy học. Năm 1788, được Nguyễn Huệ thỉnh cầu ông ra giúp 
kế cho Nguyễn Huệ đánh bại 29 vạn quân Thanh xâm lược.  Tác phẩm của ông để 
lại: La Sơn tiên sinh thi tập, Hạnh Am thi cảo. Năm 1791, Quang Trung thành lập 
viện Sùng chính ở nơi ông ở, tháng 11 mời ông làm Viện trưởng với nhiệm vụ 
biên dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm, thực hiện các biện pháp cải cách giáo 
dục, đào tạo nhân tài. 

142.  Ngô Thì Nhậm (1746 - 1802 ) 

Ông là một nhà chính trị, quân sự, ngoại giao, nhà văn. Năm 1775, đậu tiến 
sĩ làm quan tại triều Lê -Trịnh. Năm 1786 Tây Sơn ra Bắc dẹp Trịnh, trao chính 
quyền cho Vua Lê. Ông được Nguyễn Huệ trọng dụng để ông cùng với Ngô Văn 
Sở ở lại Thăng Long ổn định Bắc Hà. Ông có công lớn trong việc giúp Nguyễn 
Huệ đại phá 29 vạn quân Thanh xâm lược 1789. Năm 1790, ông làm Thượng thủ 
Bộ Binh rồi làm Tổng tài Quốc sử quán. Năm 1793, ông làm chánh sứ sang Trung 
Quốc (nhà Thanh). Ông là một trong những tác giả bộ tiểu thuyết lịch sử Hoàng 
Lê Nhất thống chí. 

143.  Tô Ngọc Vân (1906-1954)  

Quê làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, 
nhưng lớn lên tại Hà Nội; là một họa sĩ Việt Nam nổi tiếng, tác giả của một số 
bức tranh tiêu biểu cho nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Tô Ngọc Vân là một 
trong nhóm tứ kiệt của nền hội họa Việt Nam (Trí, Vân, Lân, Cẩn). Tốt nghiệp 
trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 2 năm 1931. Sau cách mạng Tháng 
Tám, Tô Ngọc Vân tham gia kháng chiến chống Pháp phụ trách Trường Mỹ thuật 
Việt Bắc. Thời gian này ông đã vẽ rất nhiều ký họa. Họa sĩ Tô Ngọc Vân mất 
ngày 17/6/ 1954 tại Km 41, Ba Khe, bên kia Đèo Lũng Lô, do bom của máy bay 
Pháp, gần sát chiến trường Điện Biên Phủ. Ông được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ 
và phần mộ hiện an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch. 

144.  Trần Quý Cáp (1871 - 1908) 

Chí sĩ, danh sĩ tự Dã Hàng Thích phu hiệu Thay Xuyên, còn có tên khác là 
Nghị nên cũng gọi là Trần Nghị. Quê ông ở làng Bất Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam, đậu tiến sĩ năm 1904. Năm 1905, Ông cùng Phan Châu Trinh và 
Huỳnh Thúc Kháng vào Nam vận động công cuộc Duy Tân... Năm 1906, Trần 
Qúy Cáp được giấy bổ làm giáo thụ phủ Thăng Bình. Ông đã biến trường này 
thành trung tâm truyền bá tư tưởng Duy Tân. Năm 1908, cuộc chống thuế ở 
Quảng Nam bùng nổThực dân Pháp đã bắt và khép ông vào tội mưu phản. Ông bị 
kết án tử hình chém ngang lưng ngày 5/5/1908 tại Bãi Cạn, gần phủ Diên Khánh, 
hưởng dương 38 tuổi. 

145.  Trần Tế Xương (1870 - 1907) 
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Nhà thơ trào phúng, quê làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, 
hiệu Vị Thành, sinh ngày 05/9/1870 (10/8 âm lịch). Ông đỗ tú tài năm Giáp Ngọ 
1894 nên thường gọi là Tú Xương. Tuy chỉ đỗ tú tài năm 24 tuổi, nhưng ông nổi 
tiếng văn học, nhất là về thơ trào phúng đả kích thói hư tật xấu, chế độ phong kiến 
thực dân; có sắc thái độc đáo; sống đạm bạc, bình dị, tiết tháo. Thơ văn ông được 
truyền tụng nhiều và cũng có nhiều giai thoại về cuộc đời ông.  

146. Nguyễn Văn Siêu (1799-1872) 

Người huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông (Hà Nội). Năm 1838 đậu Phó bảng, 
giữ chức Kiểm thảo Viện Hàn lâm, rồi Án sát Hưng Yên. Năm 1854 ông dâng sớ 
điều trần nhiều việc, triều đình không xét, ông từ quan về quê chuyên soạn sách. 
Tài văn chương của ông được người đời xưng tụng: "Văn như Siêu, Quát vô tiền 
Hán". Các tác phẩm: Phương đình dư địa chí, Chư sử khảo thích, Phương đình tuỳ 
bút lục, Phương Đình thi văn tập…  

147.  Lương Ngọc Quyến (1854-1927) 

 Con trai chí sĩ Lương Văn Can. Năm 1905 được Phan Bội Châu đưa sang 
Nhật học trong phong trào Đông Du. Tháng 12/1915, bị đế quốc Anh bắt giao cho 
Pháp và bị kết án chung thân khổ sai giam ở Thái Nguyên. Trong tù ông tuyên 
truyền nhiều binh lính Việt sẵn sàng tham gia làm binh biến. Ngày 31/8/1917, 300 
binh sĩ do Trịnh Văn Cấn chỉ huy khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa không thành, ông 
tự sát và hi sinh. 

148.  Hoàng Văn Bổn (1930 - 2006) 

Tên thật là Huỳnh Văn Bản (7/5/sinh tại ấp Long Chiến, xã Bình Long, 
quận Tân Uyên, Tỉnh Biên Hòa nay là huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; tham gia 
kháng chiến chống Pháp 1945; là một nhà văn Việt Nam.; là hội viên sáng lập 
Hội Nhà văn Việt Nam; chủ tịch H65i Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai; giải 
thưởng Hồ Chí Minh về văn học 

149.  Nguyễn Văn Hoài (1898-1955) 

Người quê Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Bác sĩ Hoài tốt nghiệp Cao đẳng Y 
khoa Hà Nội năm 1919. Bác sĩ đã công tác nhiều nơi như: Tây Ninh, Trảng Bàng, 
Tam Bình (Vĩnh Long), Long Xuyên và Chẩn y viện Sài Gòn. Năm 1926, Bác sĩ 
Hoài sang Pháp học khoa tâm lý và triết lý tại Đại học đường Sorbonne. Năm 
1929, bác sĩ về nước và tình nguyện làm việc tại “nhà thương điên” Biên Hòa. 
Người Việt đầu tiên làm Giám đốc bệnh viện. Ông có nhiều nghiên cứu về cách 
điều trị bệnh tâm thần hệu quả. Ông đồng thời là nhà nghiên cứu với các tác 
phẩm: Lược khảo về vấn đề hoà bình (1950); Điên?Dưỡng trí viện? (1952), Từ 
bệnh tâm trí đến bệnh giết người, Về sự tổ chức Dưỡng trí viện… 

150.  Phạm Thiều (1904-1986) 
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Người quê tỉnh Nghệ An. Ông là nhà văn, giáo sư dạy trường Petrus Ký. 
Trong kháng chiến chống Pháp là giảng viên chính trị Trại Du kích Vĩnh Cửu-
Bình Đa, trường quân chính đầu tiên của tỉnh Biên Hòa, từng giữ các chức vụ 
Giám đốc sở Thông tin Nam bộ, Chủ tịch Uỷ ban hành chánh Sài Gòn-Chợ Lớn, 
phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chánh phân liên khu miền Đông; Đại sứ 
Tiệp Khắc và Hunggary, Giám đốc thư viện Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí 
Minh. 

151.  Phan Văn Trường (1875-1933) 

Quê tỉnh Hà Đông (Hà Nội), Ông là Việt đầu tiên đổ Tiến sĩ luật khoa ở 
Pháp. Khi ở bên Pháp hoạt động cùng Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn 
An Ninh. Sau về nước tham gia hoạt động báo chí. Tờ báo L'Annam do ông làm 
chủ bút là tờ báo đầu tiên ở Việt Nam đăng Tuyên ngôn Đảng Cộng sản và các 
loạt bào công kích chủ nghĩa thực dân. 

152.  Nguyễn Văn Tố (1889 - 1947) 

Bút hiệu Ứng Hòe, là một nhà nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam. Thuở 
nhỏ ông học chữ Hán, sau sang Pháp học, đỗ bằng Thành chung (Trung học). Sau 
khi từ Pháp về nước, ông làm việc tại trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội, chuyên 
về văn học cổ Việt Nam. Ông từng làm Hội trưởng Hội Trí Tri, Hội truyền bá chữ 
Quốc ngữ trước năm 1945. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông giữ chức Bộ trưởng 
Cứu tế Xã hội trong chính phủ cách mạng lâm thời. Ông là Đại biểu quốc hội, 
Chủ tịch Quốc hội khóa I, Quốc vụ khanh trong Chính phủ Liên hiệp lâm thời 
(1946). 

153.  Phạm Văn Bạch (1910-1978) 

Người quê tỉnh Trà Vinh. Tốt nghiệp cử nhân văn chương, Tiến sĩ Luật ở 
Pháp, từng hoạt động trong đoàn thanh niên Cộng sản Pháp. Năm 1936 về nước 
dạy học. Tham gia kháng chiến, từng giữ các chức vụ: Uỷ viên chủ tịch đoàn Uỷ 
ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành 
chánh Nam bộ, Chánh án toàn án nhân dân tối cao, phó Chủ tịch Hội luật gia Dân 
chủ quốc tế. 

154.  Trần Quang Quá (1890-1969) 

Người quê Bà Chiểu tỉnh Gia Định (nay là Tân Phú Hồ Chí Minh). Bác sĩ tốt 
nghiệp đại học Y khoa Đông Dương, làm việc ở Bệnh viện gGIa Định (nay là 
Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh) một bác sĩ tài giỏi, tận tâm, đạo đức, nhân 
dân tôn vinh gọi ông là “Phật Gia Định”. Vào chiến khu kháng chiến chống Pháp 
năm 1946, đào tạo nhiều bác sĩ, y sĩ cho kháng chiến. Năm 1954 tập kết ra Bắc 
làm Y viện trưởng ở Hà Nội. Năm 1960 được phong danh hiệu Anh hùng Lao 
động. 

155.  Trần Đình Xu (1921-1969) 
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Quê làng Thuận Bài, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 
Bình, bí danh Ba Đình. Giác ngộ cách mạng từ những năm 1940; nhập ngũ vào 
tháng 8/1945, vào Đảng năm 1947. Đước nhận quân hàm Đại tá năm 1961. Năm 
1964-1965: Phó Tư lệnh Miền. Ông từng chỉ huy nhiều chiến dịch trong đó nổi 
tiếng nhất là chiến dịch Bình Giã. Năm 1964-1969: ông giữ chức tư lệnh Quân 
khu Sài Gòn - Gia Định, chỉ huy trưởng Phân khu I. Ông hi sinh năm 1969).  

156.  Nguyễn Văn Quảng (1926-2002) 

Trong kháng chiến chống Pháp chỉ huy Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 310 Biên 
Hòa. Trong kháng chiến chống Mỹ, năm 1961 là Chính ủy Trung đoàn 2 là trung 
đoàn chủ lực của Miền. Đồng chí Quảng và Trung đoàn 2 tham gia các chiến dịch 
Bình Giã, Đồng Xoài, Bàu Bàng 1, đường 13, đánh bại cuộc hành quân Junction 
City, cùng Sư đoàn 9 đánh địch tấn công qua Campuchia, góp phần giúp bạn giải 
phóng phía Đông và Đông Bắc Campuchia, tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ góp 
phần giải phóng Lộc Ninh và tham gia các chiến dịch ở đồng bằng sông Cửu 
Long. Năm 1981-1982 là đại tá Tư lệnh Quân đoàn 4. 

157.  Lê Văn Tưởng (1919-2007) 

Tên chính Lê Chân, quê xã Thạch Lợi, huyện Bến Lức, t.ỉnh Long An. 
Tham gia cách mạng 1936, nhập ngũ 8/1945, trung tướng 1984. 1946-1954 chi 
đội phó, tiểu đoàn trưởng, tỉnh đội trưởng Tân An và Đồng Tháp. 10.1955-60 
chính ủy trung đoàn, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 330. Tháng 11/1964 chính ủy 
chiến dịch Bình Giã. 1965-1967 chính ủy Sư đoàn. Tháng 9/1972 thường trực 
Quân ủy Miền. Tháng 4/1975 chính ủy cánh quân Tây Nam trong chiến dịch Hồ 
Chí Minh. 

158.  Tạ Minh Khâm (1924-1999) 

Quê Mõ Cày Bến Tre. Tham gia kháng chiến 1945. Năm 1961 từ mền Bắc trở 
về Nam chiến đấu, từ tiểu đoàn trưởng lên trung đoàn trưởng trung đoàn 2 
(Q762), tham gia chỉ huy chiến dịch Bình Giã thắng lợi, trung đoàn được mang 
tên Bình Giã. Sau bình giã tham gia chỉ huy chiến dịch Đồng Xoài đánh bại chiến 
lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Ngày 2/9/1965 là sư đoàn trưởng sư đoàn 9, sư 
đoàn đầu tiên. Năm 1966 chỉ huy sư đoàn 9 đánh bại trận càn Gian Xơn City ủa 
Mỹ vào căn cứ Dương Minh Châu của miền. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 
năm 1975, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Năm 2015 được truy tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực ượng vũ trang nhân dân.  

159.  Nguyễn Hòa (1927-  2014) 

Thiếu tướng quân đội nhân dân, Bí danh Trần Doanh là một tướng lĩnh cao 
cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, nguyên Tư lệnh quân 
đoàn 1 trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975; Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu 
Khí đầu tiên (năm 1980). Tháng 11/1964-1965 là chỉ huy phó Tham mưu trưởng 
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chiến dịch Bình Giã. Tháng 11/1965, đồng chí là sư trưởng đầu tiên của sư đoàn 5 
(Miền). Năm 1966, là làm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7 mới thành lập. Năm 1967, 
Phó Tư lệnh quân khu IV kiêm Phó Tư lệnh mặt trận B5. Năm 1968, Sư đoàn 
trưởng sư đoàn 320. Tháng 4/1974, Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân đội nhân dân Việt 
Nam. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh quân đoàn 1 phụ trách hướng Bắc tiêu diệt 
đối phương tại Phú Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Lai Khê, Tân Uyên, đánh chiếm 
Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt nam Cộng hòa, các bộ tư lệnh binh chủng ở Gò 
Vấp, Bình Thạnh và hợp điểm ở Dinh Độc Lập 

160.  Nguyễn Minh Châu (1921-1999) 

Quê xã Thái Bình, huyện. Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; nhập ngũ 1945, 
thượng tướng 1986; đảng viên Cộng sản 1949, tư lệnh Quân khu 7 (6/1982-1987). 
Trong chống Pháp chiến đấu ở chiến trường Khu 5, trường thành từ chiến sĩ đến 
trung đoàn trưởng. Trong kháng chiến chống Mỹ, sư đoàn phó Sư đoàn 305 
(1957). Tháng 2/1963 tư lệnh Quân khu 6. Tháng 9/1969-1975 tham mưu phó, 
tham mưu trưởng quân Giải phóng miền Nam. Tháng 2/1975 tư lệnh Đoàn 232 
(tương đương quân đoàn), tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. 2.1976 phó tư lệnh 
Quân khu 7. Năm 1986-87 tư lệnh, bí thư đảng ủy Quân khu 7. Ủy viên Trung 
ương. Huân chương: Hồ Chí Minh, Quân công (1 hạng nhất, 2 hạng ba)...  

161.  Tạ Quang Bửu (1910–1986) 

Quê thôn Hoành Sơn, xã Nam Hoành (nay là xã Khánh Sơn), huyện Nam 
Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là giáo sư, nhà khoa học Việt Nam, người đặt nền móng 
cho lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự Việt Nam, nguyên Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp của Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VI (1946–1981). 
Ông là một trong những nhà trí thức tài giỏi của Việt Nam  đã cống hiến rất nhiều 
cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc cũng như nền khoa học nước nhà 
và góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển giáo dục Việt Nam. 

162.  Lê Thoa (1924-2010) 

Trước năm 1945 làm việc trong sân bay Biên Hòa, tham gia cách mạng 
tháng 8/1945, chỉ huy một phân đội bộ đội Huỳnh Văn Nghệ với nhiều lính nước 
ngoài (Nhật, Đức). Đại đội trưởng tiểu đoàn Quốc Tuấn thuộc Chi đội 10; tham 
gia chỉ huy nhiều trận đánh giao thông thắng lợi năm 1947 như Bàu Cá, Gia 
Huynh, Trảng Táo…Chiến thắng la Ngà 1948. Huyện đội trưởng huyện Vĩnh Cửu 
trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sau 1954 tập kết ra Bắc chuyển ngành 
sang Bộ Ngoại thương. 

163.  Tạ Quang Tỷ (1925-1991) 

Người dân tộc Hoa, quê ở xã Dị Thành, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ. Trong 
chiến dịch Bình Giã đồng chí Tỷ đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 
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762. Đại đội phó Tạ Quang Tỷ là người luôn đi đầu chỉ huy chiến sĩ diệt địch, là 
người đầu tiên nhảy lên xe dùng vũ khí của địch trên xe đánh địch. Đồng chí được 
đồng đội yêu mến tặng cho các danh hiệu như “Đại đội trưởng chặn đầu”, “Đại 
đội trưởng khóa đuôi”, “Đại đội trưởng đột phá”, “Chưa hết thương binh, tử sĩ Tạ 
Quang Tỷ chưa về”. Đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang 
Nhân dân giải phóng năm 1967. Khi đó là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, trung 
đoàn 2, sư đoàn 9. 

164.  Trần Nam Trung (1912–2009) 

Tự Hai Hậu, quê làng Thi Phổ, xã Đức Trung (nay là xã Đức Thạnh), 
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 9/1945, ông được cử làm Xứ ủy viên 
Trung bộ, phụ trách quân sự. Tháng 5/1961, ông trở vào Nam bộ lần thứ hai với 
bí danh Trần Nam Trung. Ủy viên Trung ương cục tháng 10/1961 phụ trách quân 
sự, đồng thời giữ chức Ủy viên Quốc phòng trong Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam. Bí thư Khu ủy miền Đông 1972-1973. Trung tướng năm 1961, 
Thượng tướng năm 1974. 

165.  Võ Bẩm (1915-2008) 

Quê xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; vào đảng 1934.  Năm 
1934, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 5/1959, ông được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ tổ chức và đi mở Đường Trường Sơn, được cử 
làm Đoàn trưởng đầu tiên (Tư lệnh đầu tiên) Đoàn 559. Năm 1965, Phó Tư lệnh 
Bộ Tư lệnh 559. Tháng 1/1967, ông làm Chính ủy Đoàn 95. Từ tháng 11/1967 
đến năm 1968, ông làm Cục trưởng Cục Quản lý giáo dục kiêm Trưởng phòng 
Chính trị Bộ Tổng Tham mưu. Từ tháng 8/1971 đến năm 1978, ông làm Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Thanh tra Quân đội. thụ phong quân hàm Thiếu tướng năm 1974. 

166.  Nguyễn Hữu An (1926-1995) 

Quê xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình: nhập ngũ 8/1945, 
thượng tướng (1986); phó giáo sư; đảng viên năm 1945. (giám đốc Học viện QS 
cấp cao (8.1991-95). Trong kháng chiến chống Pháp, trưởng thành từ chiến sĩ đến 
trung đoàn trưởng. Trong kháng chiến ch61ng Mỹ, 1964-1967 phó tư lệnh Mặt 
trận Tây Nguyên. Năm 1975-1979 tư lệnh Quân đoàn 2, tham gia chiến dịch Hồ 
Chí Minh. 1981-1984 phó tổng thanh tra quân đội. Năm 1988-1991 giám đốc Học 
viện lục quân. 1991-1995 giám đốc Học viện quân sự cấp cao (nay là Học viện 
quốc phòng). Huân chương: Độc lập hạng nhất. 

167.  Nguyễn Thới Bưng (1927-2014) 

Quê xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông nhập ngũ 9/1945, 
năm 1947, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.Trong kháng chiến 
chống Pháp, đến năm 1954, lần lượt giữ các chức vụ: Huyện đội phó; Đại đội 
trưởng Đại đội độc lập Hóc Môn; Phó tiểu ban Tác huấn Tỉnh đội Gia Định. Năm 
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1966 là Tham mưu phó Sư đoàn 5, rùi Tham mưu trưởng Sư đoàn 9. Đến năm 
1967 là Sư đoàn phó rồi Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9. Năm 1972, ông là Trưởng 
phòng Tác chiến, Bộ chỉ huy Miền. Năm 1987, thiếu tướng Tư lệnh Quân khu 7; 
năm 1988 trung tướng, thứ trưởng Bộ quốc phòng (1992).  

168.  Bùi Thanh Vân (1927-1994) 

Tên thường gọi út Liêm, Quê xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh; nhập ngũ 1945, vào đảng 1948, trung tướng 1988, Ttư lệnh Quân khu 7 
(1989-94), trung tướng (1988).  Năm 1971-1975 sư đoàn trưởng Sư đoàn 5; phó 
tư lệnh Đoàn 232. Tham gia các chiến dịch; Đồng Xoài, Dầu Tiếng, Nguyễn 
Huệ... và chiến dịch Hồ Chí Minh. Tháng 4/1976 phó tư lệnh Quân đoàn 4.  Năm 
1989-1994 tư lệnh Quân khu 7,  ủy viên Trung ương Đảng khóa VII. 

169.  Dương Cự Tẩm (1921-2006) 

Tên chính là Nguyễn Cự Tẩm, quê xã Thượng Kiệm. huyện Kim Sơn, tỉnh 
Ninh Bình. Tham gia cách mạng 1940, vào Đảng 1945. Trong kháng chiến chống 
Pháp , giữ các chức vụ: chính trị viên chi đội, chính ủy trung đoàn, chính trị viên 
Tỉnh đội Vĩnh Trà. Trong kháng chiến chống Mỹ năm 1964 phó chủ nhiệm chính 
trị quân giải phóng miền Nam, năm 1965 chính ủy Sư đoàn 5. Năm 1974 chính 
ủy, bí thư Quân khu ủy Quân khu 7.  

170.  Đồng Sĩ Nguyên (1923- 2019) 

Tên chính là Nguyễn Văn Đồng quê xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, 
tỉnh Quảng Bình; đảng viên năm 1938, nhập ngũ 1945. . Trong chống Pháp 1945-
1948 ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Việt Minh, chính trị viên kiêm tỉnh 
đội trưởng Quảng Bình, tham gia nhiều chiến dịch lớn. Năm 1956-1961 cục phó 
rồi cục trướng Cục động viên dân quân. 1964-1965 phó tổng tham mưu trưởng 
quân đội nhân dân Việt Nam. 1967-1975 chính ủy Quân khu 4, kiêm tư lệnh Đoàn 
565; tư lệnh Đoàn 559, kiêm chính ủy Đoàn 968. Năm 1982-1991 phó chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng.  

171.  Bùi Cát Vũ (1924-2019) 

Quê Trà Vinh. Tham gia kháng chiến năm 1945 ở chiến khu Đ; giám đốc 
Binh Công xưởng Chi đội 10 Biên Hòa, góp công lớn trong việc chế tạo vũ khí 
đánh tháp canh năm 1948-1949 và đánh trận La Ngà quốc lộ 20 năm 1948. Thời 
chống Mỹ, ông là Tư lệnh Pháo binh, Tham mưu phó Bộ Tư lệnh quân giải phóng 
miền Nam, Phó tư lệnh Quân đoàn 4, cùng với tướng Hoàng Cầm chỉ huy trận 
quyết chiến Xuân Lộc mở toang “cánh cửa thép” cho đại quân tiến vào giải phóng 
Sài Gòn. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tham gia chỉ huy Quân đoàn 4 sang 
giúp nước bạn Campuchia rồi trở về nước nhận nhiệm vụ Phó tư lệnh Quân khu 7. 
Ông đồng thời là nhà văn với nhiều tác phẩm viết về chiến khu Đ. 

172.  Lê Minh Thịnh 
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Trong kháng chiến chống Pháp, tham gia lực lượng Bình Xuyên Quân khu 
7. Thiếu tướng. Nguyên trưởng ban quân sự, Tỉnh đội trưởng Bà Rịa-Long Khánh 
trong kháng chiến chống Mỹ, Cục phó Cục hậu cần Miền, Đoàn trưởng Đoàn Hậu 
cần 814 trong chống Mỹ, sau 1975, Phó tư lệnh phụ trách hậu cần Quân khu 7.  

173.  Lê Bá Ước (1930-2016),  

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Quê Gò Quao, Rạch Giá Kiên Giang, 
tham gia cách mạng 1945. Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia Vệ Quốc 
đoàn, Ban Tình báo C70. Năm 1954, ông tập kết ra miền Bắc. Ngày 15/4/1966, 
Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác ra đời. Những năm 1969 - 1970 – 1971, Lê Bá 
Ước là Trung đoàn trưởng kiêm Chính ủy Trung đoàn 10 đặc công, được suy tôn 
là “Anh cả Rừng Sác”. Ông tham gia chỉ huy đánh thắng nhiều trận vang dội như 
đánh kho bom thành Tuy Hạ, đốt cháy kho xăng Nhà Bè, pháo kích kiểu đánh đặc 
công 70 trận vào Dinh Độc lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy 
quyền.. 

174.  Lương Văn Nho (1916-1984) 

Tức Hai Nhã quê xã Thái Hoà, huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Nhập 
ngũ 1946, thiếu tướng 1980, đảng viên 1947. Trong kháng chiến chống Pháp tỉnh 
đội trường tỉnh Bà Rịa. Trong chống Mỹ, Tư lệnh Phân khu 4. Năm 1964, phó 
chủ nhiệm pháo binh Miền. 1966-1970 sư đoàn phó Sư đoàn 5, tư lệnh kiêm 
chính ủy Đặc khu Rừng Sác, chỉ huy trường quân sự Ban sự T7 (gồm Biên Hòa, 
Bà Rịa. Long Khánh và huyện Thủ Đức). Tháng 1/1973 tham mưu phó Miền. Từ 
1976-1984 phó tư lênh Quân khu 7.  

175.  Tống Viết Dương (1924-2013) 

Từ tháng 2 năm 1962 đến Xuân 1975, Tống Viết Dương hoạt động tại địa 
bàn Đông Nam bộ và Cam-pu-chia. Đầu năm 1965, ông chỉ huy đơn vị đánh sân 
bay và trường huấn luyện cảnh sát địch ở Rạch Dừa (Vũng Tàu). Ngày 21/1/1971, 
chỉ huy lữ biệt động 367 đánh sân bay Pochengtông (Cam-pu-chia), đã phá hủy 
nhiều máy bay, diệt nhiều tên giặc lái và nhân viên kỹ thuật, phá hủy 1.000 tấn 
bom đạn. Trận đánh sân bay Bát-tam-băng tháng 4/1973, phá hủy 18 máy bay và 
hàng trăm tấn bom đạn. Ngày 26/6/1974, chỉ huy đánh căn cứ biệt kích Nước 
Trong. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh là sư phó sư đặc công Miền đánh vào Sài 
Gòn. Anh hùng lực lượng vũ trang năm 1978. 

176.  Hoàng Minh Thảo (1921-2008) 

Tức Tạ Thái An quê xã Bảo Khê, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; tham 
gia cách mang 1937, nhập ngũ 1944, đảng viên 1945, thượng tướng 1984. Trong 
kháng chiến chống Pháp năm 1950-1953 đại đoàn trường Đại đoàn 304. Tháng 
11/1966-1974 phó tư lệnh, tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Tháng 3/1975 tư lệnh 
chiến dịch Tây Nguyên. 5/1976 Viện trường đầu tiên Viện chiến lược quân sự Bộ 
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quốc phòng, giáo sư 1986, Nhà giáo nhân dân 1988. Cuối 1944-45 xây cơ sở CM 
ở vùng biên giới và tổ chức đội du kích ở Tràng Định, Lạng Sơn; ủy viên dự 
khuyết tỉnh ủy lâm thời tỉnh Lạng Sơn, tham gia ban công tác biên giới của Tổng 
bộ Việt Minh. Trong KCCP, 1945- 49 phái viên của BQP ở các tỉnh duyên hải tả 
ngạn Sông Hồng, khu trường Chiến khu 3; phó tư lệnh Liên khu 3; tư lệnh Liên 
khu 4.. Năm 1954-66 hiệu phó, hiệu trưởng Trường QS trung cao; phó giám đốc 
Học viện quàn chính; giám đốc Học viện QS.; phó tư lệnh Quân khu 5.... 

177.  Nguyễn Sơn (1908-1956) 

Tên chính là Vũ Nguyên Bác;, tư lệnh kiêm chính ủy Liên khu 4 (1948-49). 
quê xã Kiêu Kị, huyện Gia Lâm, Hà Nội; tham gia cách mạng 1925, thiếu tướng 
1948, đảng viên 1927. Năm1945 về nước, chủ tịch ủy ban kháng Chiến hành 
chính Nam bộ. 1946-1947 hiệu trưởng Trường lục quân trung học Quảng Ngãi: 
tham mưu trưởng Bộ quốc phòng. Năm 1948- 1949 tư lệnh kiêm chính ủy Liên 
khu 4. Tác giả một số tác phẩm và bài viết về quân sự và văn học bằng tiếng Việt 
và tiếng Trung.  

178.  Nguyễn Đệ (1928-1998) 

Quê xã Bàn Thạch, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, còn gọi Ba 
Trung, nhập ngũ 1945, vào đảng 1947, trung tướng, tư lệnh Quân khu 9 (1988). 
Anh hùng LLVTND 1998. Trong chống Pháp và Mỹ, chiến đấu ở chiến trường 
miền Nam. trưởng thành từ đội trường cảm tử Bà Rịa đến chỉ huy trường Mặt trận 
Trà Vinh, trực tiếp chỉ huy hơn 600 chiến dịch và trận đánh trên cương vị từ đại 
dội trường đến tư lệnh Tiền phương quân khu. Sau 30/4/1975 sư đoàn trường rồi 
tư lệnh Mặt trận 979 bảo vệ biên giới Tây Nam. 

179.  Lê Văn Ngọc 

Quê Thủ Dầu Một. Tham gia cách mạng 8/1945, xây dựng lực lượng vũ 
trang mang tên bộ đội Sáu Ngọc. Tháng 6/1946 trở thành đại đội trưởng đại đội B 
Chi đội 10. Tham gia trận La Ngà 1948. Trong kháng chiến chống Mỹ giữ nhiều 
chức vụ chỉ huy từ trung đoàn đến sư đoàn. Năm 1974 là tư lệnh uân khu 7, chỉ 
huy chiến dịch lộ 2. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Từ 1976-1986 Chỉ 
huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai. 

180.  Nguyễn Minh Thắng 

Nguyên Tiểu đoàn trưởng, tham gia đánh diệt tiểu khu Phước Thành 1961, 
Trung đoàn phó, rồi tung đoàn trưởng trung đoàn 4 quân khu miền Đông. Chỉ huy 
nhiều trận đánh lớn trên chiến trường miền Đông Nam bộ, đặc biệt trên chiến 
trường Bà Rịa-Long Khánh. Hi sinh ở Tây Ninh năm 1972. 

181.  Nguyễn Nam Hưng (1933-2019) 

Thiếu tướng, Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 800 quân khu 
miền Đông. Tham gia chỉ huy trận đánh diệt Tiểu khu Phước Thành 1961. Trung 
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đoàn phó, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 quân khu, phó Tư lệnh, sư lệnh Sư 5 
Miền. Tham gia chỉ huy nhiều trận đánh phối hợp chiến dịch Bình Giã (1964); 
diệt yếu khu quân sự Gia Ray 1966, chiến dịch Xuân Mậu thân 1965, chiến dịch 
Đồng Xoài 1965. Phó Tư lệnh Quân khu 7, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự 
tinh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

182. Nguyễn Đôn (1918 – 2016) 

Quê xã Tịnh Bình, Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; đảng viên 1938, 
nhập ngũ 1945, trung tướng 1974. 11/3/1945 chính trị ủy viên, lãnh đạo khởi 
nghĩa Ba Tơ. Năm 1950 chính ủy Trung đoàn 210. Năm 1954 sư đoàn trưởng 
kiêm chính ủy Sư đoàn 324. Năm 1961-1967 bí thư Liên khu 5, tư lệnh Quân khu 
5. Năm 1968-1972 thứ trường Bộ quốc phòng, phó tổng tham mưu trưởng, ủy 
viên Quân ủy trung ương, kiêm chủ nhiệm ủy ban thanh tra quân đội. Năm 1973-
1977 trưởng ban công tác miền Tây (CP-38). Năm 1978-82 phó chủ nhiệm ủy ban 
thanh tra chính phủ 

183.  Lê Xuân Lựu (1925-2016)  

Quê xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đảng viên năm 1945,  
nhập ngũ 1947, trung tướng 1986. Tháng 2/1950-1953 phái viên của BQP vào 
chiến trường miền Nam, chính trị viên Trung đoàn Đồng Nai (Nam Bộ), tỉnh đội 
trưởng Long Châu Sa. Năm 1964 phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị chiến 
dịch Bình Giã. Tháng 9/1965-1968 chính ủy Sư đoàn 5, tham gia cuộc tổng tiến 
công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; phó chính ủy Quân khu 7; chính ủy 
Trường quân chính QGPMN. Tháng 4/1975 phó chính ủy Đoàn 232, tham gia 
chiến dịch Hồ Chí Minh. Giám đốc Học viện chính trị quân sự (1981-1991). 

184.  Nguyễn Viết Xuân (1933-1964 ) 

Quê xóm Thượng, xã Ngũ Kiên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay 
thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 11/1952, ông gia nhập Quân đội nhân dân Việt 
Nam. Trong kháng chiến chống Pháp, đơn vị ông chiến đấu với không quân đối 
phương ở Lũng Lô. Ngày 5/1/1955, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Sáng ngày 18/11/1964, trong trận chiến với Không quân Hoa Kỳ tại phía tây 
tỉnh Quảng Bình, tuy bị thương nát đùi phải, sau khi băng bó, ông tiếp tục bám trụ 
bờ công sự chỉ huy chiến đấu, động viên đồng đội bằng khẩu lệnh “Nhằm thẳng 
quân thù! Bắn!”. Khi hi sinh dồng chí là Thiếu úy, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu 
đoàn 14 pháo cao xạ, Sư đoàn 325, Quân khu 4. Năm 1967 đồng chí được truy 
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

185.  Phạm Văn Hy (1931-2010) 

Quê Hưng Yên Hải Dương. Trước 1945 đi công tra cao Biên Hòa. Tham 
gia cách mạng 1954. Năm 1964 Bí thư Tỉnh ủy Long Khánh, sau Bí thư Bà Rịa-
Long Khánh; Bí thư Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, tổng 
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cục trưởng Cao su Việt Nam, Bí thư Tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu. Người tham gia suốt 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn ngày nay là tỉnh Đồng Nai và 
Bà Rịa- Vũng tàu; khu ủy viên miền Đông Nam bộ (1972-1975), ủy viên Ban 
chấp hành Trung ương Đảng khóa III. 

186.  Lê Thành Ba (1927- 2012) 

Quê xã Long Tân huyện Đất Đỏ tỉnh Phước Tuy (nay là bà Rịa-Vũng Tàu). 
Tham gia kháng chiến chống Pháp, chính trị viên xã đội Long Tân. Trong kháng 
chiến chống Mỹ, trưởng ban chống pháp ấp chiến lược của tỉnh, Bí thư huyện ủy 
Long Đất, bám trụ kiên cường chỉ đạo xây dựng căn cứ Minh Đạm, đánh bại 
chiến thuật hàng rào mìn M16-E3 của Úc. Khu ủy viên (1974-1975). Phó Chủ 
tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

187.  Nguyễn Trọng Tâm  (1927- 2010) 

Thường gọi Bảy Tâm, Bảy BK, quê Nam Định. Thamgia kháng chiến 
1945, năm 1946 là trưởng ban địch vận thành phố Nam Định. Năm 1954, được 
Trung ương cho “hồi kết” về Nam là cán bộ Binh vận của Xứ ủy. Ông là người 
thực hiện binh vận đưa một tiêu đoàn Bình Xuyên về với kháng chiến 1955. 
Người Bí thư Đảng ủy chỉ đạo cuộc vượt ngục Tân Hiệp (2/12/1956), làm trợ lý 
Ban Chỉ huy quân sự miền. Người chỉ huy đoàn 200 từ chiến khu Đ bắt liên lạc 
đoàn B90 mở đường Trường Sơn nối Trung ương với miền Đông chiến khu Đ 
(tháng 10/1961). Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1995. Trong 20 năm 
từ 1960–1974, ông vừa tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, gây dựng cơ sở 
cho phong trào binh vận ở miền Đông Nam Bộ; vừa chỉ huy chiến đấu nhiều trận, 
tham gia thí điểm phá ấp chiến lược. Tháng 3/1974, ông giữ chức vụ Ủy viên kinh 
tài phụ trách thương nghiệp khu miền Đông. 

188.  Công viên 21 tháng 4 

 21 tháng 4 là ngày giải phóng Thị xã Long Khánh, nay là thành phố Long 
Khánh; một sự kiện lịch sử có ý nghĩa với Đảng bộ và nhân dân thành phố; sự 
toàn thắng của chiến tranh nhân dân, Đảng bộ và quân dân Long Khánh cùng cả 
nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.  

189.  Công viên Cách mạng Tháng Tám 

 Cách mạng Tháng Tám (1945), sự kiện dưới sự lãnh đạo của Trung ương, 
Xứ ủy Nam bộ, Đảng bộ tỉnh Biên Hòa, nhân dân Long Khánh đã nhất tề nổi dậy, 
tháo xiềng xích của thực dân đế quốc giành được chính quyền. Hai sự kiện lịch sử 
thể hiện khát vọng của nhân dân Việt Nam nói chung, của nhân dân thành phố 
Long Khánh nói riêng, gắn với với những tên đường mang tên danh nhân lịch sử 
đấu tranh cho độc lập, dân chủ như: Trần Huy Liệu, Hồ Thị Hương, Nguyễn Thị 
Minh Khai và sự kiện Cách mạng Tháng Tám 1945 của dân tộc Việt Nam.  

190. Võ Nguyên Giáp (1911-2013) 
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Quê huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, còn được gọi anh Văn, là một nhà 
lãnh đạo quân sự và chính trị gia người Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên 
(1948), Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong những 
người thành lập quân đội Việt Nam (1944). Ông là chỉ huy trưởng của các chiến 
dịch lớn trong kháng chiến chống pháp (1946–1954); kháng chiến chống Mỹ 
(1960–1975). Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

191. Võ Chí Công (1912-2011) 

Tên khai sinh là Võ Toàn, bí danh Năm Công. Trong thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ, đồng chí  là Bí thư Khu ủy khu V, Phó Bí thư Trung ương Cục miền 
Nam (1961–1975), Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam (1962–1976), Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Việt 
Nam (1962–1975). Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (1977–1979), Bộ trưởng Bộ Hải 
sản (1976–1977). Đồng chí là Chủ tịch nước thứ 3 của Việt Nam (có lúc gọi là 
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam) từ năm 1987 đến năm 1992. 

 

Tài liệu tham khảo: 

1. Đại Nam thực lục 

2. Đại Nam thực lục tiền biên 

3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

4. Lịch sử quân sự Việt Nam 

5. Tự điển quân sự Việt Nam 

6. Tự điển danh nhân Việt Nam 

7. Lịch sử Đảng Cộng sản tỉnh Đồng Nai 

8. Lịch sử Đảng bộ huyện Long Khánh 

9. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

10. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An 

11. Lịch sử Đảng bộ Sài Gòn-Chợ Lớn 

12. Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 

13. Đảng bộ miền Đông lãnh đạo hai cuộc kháng chiến (1945-1975) 

14.  Lịch sử Chiến khu Đ 

15. Lịch sử bộ đội Bình Xuyên 

16. Địa chí  văn hóa thành phố Hồ Chí Minh 

17. Hồi ký cách mạng: Trần Văn Giàu, Tô Ký, Dương Quang Đông, Nguyễn Nam Hưng 

18. Tác giả tác phẩm văn học vùng đất mới (4 tập) 

19. Anh hùng đất Đồng Nai 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C6%B0%C6%A1ng_C%E1%BB%A5c_mi%E1%BB%81n_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C6%B0%C6%A1ng_C%E1%BB%A5c_mi%E1%BB%81n_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C6%B0%C6%A1ng_C%E1%BB%A5c_mi%E1%BB%81n_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_v%C3%A0_Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_N%C3%B4ng_th%C3%B4n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_v%C3%A0_Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_N%C3%B4ng_th%C3%B4n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_v%C3%A0_Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_N%C3%B4ng_th%C3%B4n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/1987
https://vi.wikipedia.org/wiki/1992
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